
 

 

 

 

 

 

 

 

Phương trình mũ cơ bản có dạng 
xa b=  với 0 1a  . 

• Nếu 0b   thì phương trình có nghiệm duy nhất logax b= . 

• Nếu 0b   thì phương trình vô nghiệm. 

Minh họa bằng đồ thị như sau: 

               

Chú ý: Phương pháp giải phương trình mũ bằng cách đưa về cùng cơ số: 

             Nếu 0 1a   thì u va a u v=  = . 

 

 

Phương trình lôgarit cơ bản có dạng logax b=  với 0 1a  . 

Phương trình lôgarit cơ bản loga x b=  có nghiệm duy nhất bx a= . 

Minh hoạ bằng đồ thị: 

               

Chú ý. Phương pháp giải phương trình lôgarit bằng cách đưa về cùng cơ số: 

Nếu , 0u v   và 0 1a   thì log loga au v u v=  = . 

 

 PHƯƠNG TRÌNH, BPT MŨ VÀ LOGARIT  04  BÀI 

    LÝ THUYẾT CẦN NHỚ A 

 1 Phương trình mũ 

 2 Phương trình logarit 

 3 Bất phương trình mũ 



 

• Bất phương trình mũ cơ bản có dạng xa b  (hoặc , ,x x xa b a b a b    ) với 0, 1a a  . 

• Xét bất phương trình dạng xa b  : 

Nếu 0b   thì tập nghiệm của bất phương trình là R . 

Nếu 0b   thì bất phương trình tương đương với logabxa a . 

Với 1a  , nghiệm của bất phương trình là logax b . 

Với 0 1a  , nghiệm của bất phương trình là logax b . 

Chú ý: Các bất phương trình mũ cơ bản còn lại được giải tương tự. 

▪ Nếu 1a   thì u va a u v   . 

▪ Nếu 0 1a   thì u va a u v   . 

 

 

• Bất phương trình lôgarit cơ bản có dạng loga x b  (hoặc log , log ,loga a ax b x b x b    ) với 

0, 1a a  . 

• Xét bất phương trình dạng loga x b  : 

Với 1a  , nghiệm của bất phương trình là xx a . 

Với 0 1a  , nghiệm của bất phương trình là 0 bx a  . 

Chú ý: Các bất phương trình lôgarit cơ bản còn lại được giải tương tự. 

▪ Nếu 1a   thì log log b

a au v x a   . 

▪ Nếu 0 1a   thì log log 0 b

a au v u a    . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN B 

 4 Bất phương trình logarit 



 

 

Dạng 1: Giải các phương trình mũ và logarit cơ bản 

Phương trình mũ cơ bản ,  ( 0,  1).xa b a a=    

▪ Nếu 0b   thì phương trình log .x
aa b x b=  =  

▪ Nếu 0b   thì phương trình xa b=  vô nghiệm. 

Phương trình logarit có dạng ( )log 0, 1 .a x b a a=    

▪ Nếu log .b
a x b x a=  =  

Ví dụ 1: Giải các phương trình mũ sau: 

a) 13 2x+ =     b) 
22 5 43 9x x+ + =  

c) 
1

2
8

x =       d) 
223 3x x− =  

e) 
2 3 6 1

2
4

x x+ − =     f) 12 .3 18x x− =   

Lời giải 

 

a) Ta có: 
1

3 33 2 1 log 2 log 2 1x x x+ =  + =  = −  

b) Phương trình 
2 22 5 4 2 5 4 2 2 23 9 3 3 2 5 4 2 2 5 2 0x x x x x x x x+ + + +=  =  + + =  + + =  có 

9 0 =   nên theo định lý viet, tích các nghiệm của phương trình là 1. 

c) Ta có 
31

2 2 2 3
8

x x x−=  =  = − . 

d) Ta có 
22 2 2

1

3 3 2 1 2 1 0 1

2

x x

x

x x x x
x

−

=
=  − =  − − = 
 = −


. 

e) Ta có : 
2 23 6 3 6 2 2 2

11
2 2 2 3 6 2 3 4 0

44

x x x x
x

x x x x
x

+ − + − −
=

=  =  + − = −  + − =  
= −

. 

f) Ta có 
1 2

2 .3 18 .3 18 6 36 2
2

x
x x x x x− =  =  =  = . 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ 2: Giải các phương trình logarit sau:  



a) ( )3log 2 2x − =     b) 
3

1
log

3
x =  

c) ( )2

3log 3 3 1x x− + =    d) ( )2

2log 2 1x x− + =  

e) ( )
2

3log 1 2x − =      f) ( ) ( )2
4 4log 7 12 log 3x xx x x− −− + = −  

g) ( )log log 9 1x x+ − =    h) ( )3 2log log 0a =  

 i) ( )2

22 3 log 0x x x− − =     k) ( )( )2

22 3 log 3 0x x x+ − − = . 

 Lời giải 

a) Điều kiện : 2 0 2x x−     

Ta có: ( ) 2

3log 2 2 2 3 11x x x− =  − =  =  (Thỏa mãn điều kiện 2x   ). 

Vậy phương trình ( )3log 2 2x − =  có nghiệm là 11x = . 

b) Điều kiện của phương trình 0x  . Ta có 

1

33
3

1
log 3 3

3
x x x=  =  = . 

c) Ta có: ( )2 2

3

3
log 3 3 1 3 3 3

0

x
x x x x

x

=
− + =  − + =  

=
. 

d) Điều kiện 
2 2 0x x x− +    . 

Ta có: ( )2 2 2

2

0
log 2 1 2 2 0

1

x
x x x x x x

x

=
− + =  − + =  − =  

=
. 

Vậy tập nghiệm của phương trình là:  0;1S = . 

e) Ta có ( )
( )

2

23 2

1
1 4

log 1 2 1 3
21 3

1 3

x
x x

x x
xx

x


 = 

− =   − =  
= −− =   − = −

. 

f) Điều kiện xác định: 
2

4 0

4 1 4

57 12 0

3

x

x x

xx x

x

− 


−  
 

− +  
 

( )*  

Với điều kiện ( )*  thì phương trình ( ) ( )2
4 4log 7 12 log 3x xx x x− −− + = −  

2 27 12 3 8 15 0x x x x x − + = −  − + =
3

5

x

x

=
 

=
 (Loại). 

Vậy tập nghiệm của phương trình là: S =  . 

g) Điều kiện: 
0 0

9
9 0 9

x x
x

x x

  
   

−   
. 

( ) ( )
( )2 2

1
log log 9 1 log 9 1 9 10 9 10 0

10

x loai
x x x x x x x x

x

= −
+ − =  − =  − =  − − =    

=
 



 

h) Điều kiện
2

0 0
1

log 0 1

a a
a

a a

  
   

 

 

Ta có ( )3 2 2log log 0 log 1 2a a a=  =  =  

i) Điều kiện: 0x  . 

( )
2

2

2

2

1 ( )
2 3 0

2 3 log 0 3 ( )
log 0

1 ( )

x loai
x x

x x x x tm
x

x tm

 = −
 − − = − − =   = =  =

. 

Vậy phương trình có 2 nghiệm. 

k) Điều kiện xác định của phương trình là: 0x  . 

Ta có: ( )( )2

22 3 log 3 0x x x+ − − =  
2

2

1; 32 3 0

8log 3

x xx x

xx

 = = −+ − = 
  

== 
. 

Kết hợp với điều kiện 0x   phương trình có 2 nghiệm 1; 8x x= = . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dạng 2: Phương pháp đưa về cùng cơ số giải phương trình mũ và logarit 

Sử dụng tính chất 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 1 .

f x g x
a a f x g x a=  =  

 



Cho 0 1a  . Khi đó: ( ) ( )
( ) ( )( )

( ) ( )

0 0
log log .a a

f x g x
f x g x

f x g x

  
=  

=

  

 

Ví dụ 3: Giải các phương trình mũ sau đây: 

a) 

2 2 3

11
7

7

x x

x

− −

+ 
= 

 
    b) 5 24 64x− =  

c) 

3 1

6 1
2

4

x

x

+

−  
=  
 

    d) 

1

21
125

25

x

x

+

 
= 

 
 

e) 

4 2 6
2020 2021

2021 2020

x x−

   
=   

   
   f) 

3 32 2x x+ −=  

g) 
2

3 1

4 1
3

9

x

x

−

−  
=  
 

 

 Lời giải 

a) ( )
2

2
2 3

2 3
1 1 1 2 21

7 7 7 2 3 1 2 0
7

x x
x x

x x x x x x x

− −
− −

+ − + 
=  =  − + + = +  − − = 

 
 

1
.

2

x

x

= −
 

=
 

b) Ta có 
5 2 5 2 34 64 4 4 5 2 3 1x x x x− −=  =  − =  = . 

c) Ta có: 
( )

3 1

2 3 16 61 4
2 2 2 6 6 2 7 4

4 7

x

xx x x x x x

+

− +− − 
=  =  − = − −  =  = 
 

 

d) Phương trình đã cho 
( ) ( )

1

2 12 61 1
125 5 5 2 1 6 8 2

25 4

x

xx x x x x x

+

− + 
=  =  − + =  = −  = − 

 
. 

e) Ta có 

4 2 6 4 2 6
2020 2021 2020 2020

4 2 6 1
2021 2020 2021 2021

x x x x

x x x

− − +

       
=  =  = − +  =       

       
. 

f) Điều kiện 3 0 3x x+    −  

Ta có: 
3 3

2 2

3
3 0 3

2 2 3 3 1
3 9 6 7 6 0

6

x x

x
x x

x x x
x x x x x

x

+ −


−    

=  + = −    =  
+ = − + − + =    =

 

Kết hợp điều kiện suy ra nghiệm của phương trình là 1x = . 

g) 
( ) ( )

2 2

3 1

2 3 1 14 4 2 2

2

3 151
3 3 3 4 2 3 1 6 6 0

9 3 15

x

xx x
x

x x x x
x

−

− −− −
 = − − 

=  =  − = − −  + − =   
  = − +

 

 

 

 

Ví dụ 4: Giải các phương trình logarit sau: 



 

a) ( ) ( )5 5log 2 1 log 2x x− = −     b) ( ) ( )2

3 3log 4 3 log 1x x x+ − = +   

c) ( ) 2

2 22log 2 3 logx x+ =    d) ( )2 2log log 3 2x x+ − =  

e) ( )2 2log log 2 3x x+ + =     f) ( ) ( )5 5 5log log 6 log 2x x x= + − +   

g) ( ) ( )2 1

4

log 1 2log 1 3x x+ − − =   h) ( ) ( )3 3log 6 log 9 5 0x x+ + − =   

i) 
2 3 2 3log log 1 log logx x x x+ = +    k) ( )3log 9 5.3 7 1x x x− + = +   

l) 3 9 27 81

2
log .log .log .log

3
x x x x =   

 Lời giải 

a) Điều kiện xác định: 
2 1 0 1

2
2 0 2

x
x

x

− 
  

− 
. 

Phương trình khi đó tương đương với 2 1 2 3 3 1x x x x− = −  =  = . Vậy phương trình đã cho 

có đúng 1 nghiệm. 

b) Ta có ( ) ( )
2

2

3 3

4 3 1
log 4 3 log 1

1

x x x
x x x

x

 + − = +
+ − = +  

 −

2 3 4 0
1

1

x x
x

x

 + − =
  =

 −
. 

c) Ta có: ( )

( )

2 2

2 2

2 2

2 2

2 3 0

2log 2 3 log 0

log 2 3 log

x

x x x

x x

 + 


+ =  


+ =

 
( )

2 2

2 3 0

2 3

x

x x

+ 
 

+ =

 

3

2

2 3

2 3

x

x x

x x


 −


  + =

 + = −

 

3

2 3

3 1

1

x
x

x x

x


 − = −

  = − = −
 = −

. Vậy tập nghiệm của phương trình là  3; 1− − . 

d) Điều kiện: 
0

3.
3 0

x
x

x


 

− 
 

Ta có: ( ) ( )( )
( )

( )
2

2 2 2

1
log log 3 2 log 3 2 3 4 0

4

x loai
x x x x x x

x tm

= −
+ − =  − =  − − =  

=

 

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất 4.x =  

e) Điều kiện: 0x  . 

Ta có: ( ) 2 3 2

2

4( )
log 2 3 2 2 2 8 0

2( )

x l
x x x x x x

x n

= −
+ =  + =  + − =     =

 

Vậy phương trình đã cho có 1 nghiệm là 2x = . 

f) Điều kiện 

0 0

6 0 6 0

2 0 2

x x

x x x

x x

  
 

+    −   
 +   − 

. 

Ta có: ( ) ( ) ( ) ( )5 5 5 5 5 5log log 6 log 2 log log 2 log 6x x x x x x= + − +  + + = +  



( ) ( ) ( )5 5

2
log 2 log 6 2 6

3

x
x x x x x x

x

=
 + = +  + = +     = −

 

So với điều kiện, suy ra 2x = . Vậy  2S = . 

g) Điều kiên: 1x   

Ta có: ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2

2 1 2 2 2

4

log 1 2log 1 3 log 1 log 1 3 log 1 3x x x x x+ − − =  + + − =  − =  

2
3

1 8
3

x
x

x

=
 − =  

= −
.Vì 1x   nên pt có 1 nghiệm 3x = . 

h) Ta có: ( ) ( )
( ) ( )3 3 5

3

0 0
log 6 log 9 5 0

log 9 6 5 9 6 3

x x
x x

x x x x

  
+ + − =   

+ =  + =   
 

2

0
0

39
9 54 243 0

3

x
x

xx
x x

x


 

   == − 
+ − =  =

. Vậy phương trình có nghiệm 3x = . 

i) Phương trình đã cho xác định khi: 0x   

Khi đó: 
2 3 2 3log log 1 log logx x x x+ = + 2 2 3 3log log log log 1 0x x x x − + − =  

( ) ( )2 3 3log 1 log 1 log 0x x x − − − = ( )( )3 21 log log 1 0x x − − =  

3

2

1 log 0

log 1 0

x

x

− =
 

− =

2

3

log 1

log 1

x

x

=
 

=

2

3

x

x

=
 

=
 (thỏa mãn điều kiện xác định) 

k) Ta có: ( ) ( )
2

1
3log 9 5.3 7 1 9 5.3 7 3 3 8.3 7 0x x x x x x xx +− + = +  − + =  − + =  

3

03 1

log 73 7

x

x

x

x

 == 
  

== 

 

l) Điều kiện: 0x  . Ta có 3 9 27 81

2
log .log .log .log

3
x x x x =  

3 3 3 3

1 1 1 2
log . log . log . log

2 3 4 3
x x x x
     

 =     
     

( )
4

3log 16x =
3

3

log 2

log 2

x

x

=
 

= −

9

1

9

x

x

=

 =


.
 

 

 

 

 

 

Dạng 3: Phương pháp đặt ẩn phụ giải phương trình mũ và logarit 



 

Đặt ẩn phụ giải phương trình mũ: . . 0x xa a  + + = . Đặt ( )0xt a t=   

Đặt ẩn phụ giải phương trình logarit: 2.log .log 0a ax x  + + = . Đặt ( )log 0at x x=   

Ví dụ 5: Giải các phương trình mũ sau: 

a) 2 1 15 5 250x x− ++ =     b) 9 12.3 27 0x x− + =  

c) 1 19 3 30 0x x+ +− − =     d) 24 2 3 0x x+− + =  

e) 
2 2 14 2 3x x x x− − ++ =    f) 125 5 6 0x x+− + + =  

g) 9 12.3 27 0x x− + =    h) 24 2 3 0x x+− + =   

i) 1 29 12.3 243 0x x+ +− + =    k) 17 2.7 9 0x x−+ − =   

 Lời giải 

a) Ta có: ( ) ( )
2 2

2 1 1 1
5 5 250 5 5.5 250 0 5 25.5 1250 0

5

x x x x x x− ++ =  + − =  + − = . 

Đặt 5xt =  với điều kiện 0t   ta có phương trình 
( )2 50

25 1250 0
25

t l
t t

t

= −
+ − =  

=
. 

Với 525 log 25 2t x=  = = . 

b) Đặt 3xt = , 0t  . Ta có 2 3 1
9 12.3 27 0 12. 27 0

9 2

x x t x
t t

t x

= = 
− + =  − + =   

= = 
 

c) Ta có ( ) ( )
2 2

1 19 3 30 0 9 3 3.3 30 0 3 3 3 10 0x x x x x x+ +− − =  − − =  − − = . 

Khi đặt 3x t=  thì phương trình ( )
2

3 3 3 10 0x x− − =  trở thành phương trình 23 10 0t t− − = . 

( )
3

2

3 2 log 25

3

x

t

x
t l

=
  =  =
 = −


. 

d) Phương trình tương đương 4 4.2 3 0x x− + = . 

Đặt 2 , 0xt t=  . Phương trình trở thành 2

2

01
4 3 0

log 33

xt
t t

xt

== 
− + =    == 

. 

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm. 

e) Ta có:
2 2 2 214 2 3 4 2.2 3x x x x x x x x− − + − −+ =  + =  

Đặt ( )
2

2 0x xt t−=  . Phương trình trở thành 
( )

2
1

2 3 0
3

t
t t

t l

=
+ − =  

= −
 

Với 
2 2 1

1 2 1 0
0

x x x
t x x

x

− =
=  =  − =  

=
. 

f) Phương trình đã cho trở thành ( ) ( )
2

25 5.5 6 0 5 5.5 6 0
x

x x x− + + =  − + + = . 



Đặt ( )
( )2 1

5 0 5 6 0
6

x t l
t t t t

t

= −
=   − + + =  

=
. 

Với 56 5 6 log 6xt x=  =  = . Vậy phương trình đã cho có 1 nghiệm. 

g) Ta có: ( ) ( )
2

9 12.3 27 0 3 12.3 27 0 *x x x x− + =  − + = . 

Đặt ( )3 0xt t=  , phương trình ( )* có dạng: 2 3
12. 27 0

9

t
t t

t

=
− + =  

=
. 

Với 3 3 3 1xt x=  =  =  và với 9 3 9 2xt x=  =  = . 

h) Phương trình tương đương 4 4.2 3 0x x− + = . 

Đặt 2 , 0xt t=  . Phương trình trở thành 2

2

01
4 3 0

log 33

xt
t t

xt

== 
− + =    == 

. 

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm. 

i) 1 29 12.3 243 0x x+ +− + = 29.9 12.3 .3 243 0x x − + = 9.9 108.3 243 0x x − + =  

Đặt 3 , 0xt t=  , phương trình tương đương: 29 108 243 0t t− + =
9

3

t

t

=
 

=

3 9

3 3

x

x

 =
 

=

2

1

x

x

=
 

=
 

k) Đặt 7 0xt =  , phương trình trở thành: 2 714
9 0 9 14 0

2

t
t t t

tt

=
+ − =  − + =  

=
. 

Với 7t = , ta có: 7 7 1x x=  = . 

Với 2t = , ta có: 77 2 log 2x x=  = . 

Ví dụ 6: Giải các phương trình logarit sau: 

a) 2

1 3

3

log 5log 4 0x x− + =    b) 
2

3 3log log 2 0x x− − =   

c) ( )2

1 8

2

log 6log 4 1 0x x− + =    d) 
2

1 3

3

log 5log 6 0x x− + =  

e) ( )2log log 2020 1 0x x− − =    f) ( ) ( )2 4log 5 1 .log 2.5 2 1x x− − =   

 Lời giải 

a) Điều kiện: 0x  . 

Ta có ( )2 2

1 3 3 3

3

log 5log 4 0 log 5log 4 0 *x x x x− + =  − + = . 

Đặt 
3logt x=  thì phương trình ( )*  trở thành 2

1
5 4 0

4

t
t t

t

=
− + =  

=
 

Với 
1

31 log 1 3 3t x x x=  =  =  =  (thỏa mãn) 

Với 
4

34 log 4 3 81t x x x=  =  =  =  (thỏa mãn) 



 

b) Điều kiện: 0x   

Đặt 
3logt x= , phương trình đã cho về dạng: 

2
2

2 0
1

t
t t

t

=
− − =  

= −
 

Với 
2

32 log 2 3 9t x x x=  =  =  =  (thỏa mãn) 

Với 1

3

1
1 log 1 3

3
t x x x−= −  = −  =  =  (thỏa mãn) 

c) Điều kiện: 0x  . 

Khi đó: ( ) ( )2 2

2 2 2 2 2log 2 log 4 log 1 0 log 2log 3 0 *x x x x− + + =  − − =  

Đặt 
2logt x=  thì phương trình ( )*  trở thành 2

1
2 3 0

3

t
t t

t

= −
− − =  

=
 

Với 
1

2

1
1 log 1 2

2
t x x x−= −  = −  =  =  (thỏa mãn) 

Với 
3

23 log 3 2 8t x x x=  =  =  =  (thỏa mãn) 

d) Điều kiện: 0x  . 

Ta có: 
2

1 3

3

log 5log 6 0x x− + = ( )2

3 3log 5log 6 0 *x x − + = . 

Đặt 
3logt x=  thì phương trình ( )*  trở thành 2

2
5 6 0

3

t
t t

t

=
− + =  

=
 

Với 
2

32 log 2 3 9t x x x=  =  =  =  (thỏa mãn) 

Với 
3

33 log 3 3 27t x x x=  =  =  =  (thỏa mãn) 

e) Điều kiện xác định : 0x  . 

Ta có ( )2 2log log 2020 1 0 log log log 2020 1 0x x x x− − =  − − − =  

Do 0ac   nên phương trình trên có hai nghiệm phân biệt 1 2log , logx x . 

Ta có ( )1 2 1 2 1 2log log 1 log 1 10
b

x x x x x x
a

+ = − =  =  = . 

f) Điều kiện: 
5 1 0

5 1 0 0
2.5 2 0

x

x

x
x

 − 
 −   

− 
 

Ta có: ( ) ( )2 4log 5 1 .log 2.5 2 1x x− − = ( ) ( )22 2
log 5 1 .log 2. 5 1 1x x  − − =

 
 

( ) ( )2 2

1
log 5 1 .log 2. 5 1 1

2

x x  − − =
  ( ) ( ) ( )2 2

1
log 5 1 . 1 log 5 1 1 *

2

x x  − + − =
 

 

Đặt ( )2log 5 1xt = −  thì phương trình ( )*  trở thành ( ) 2
21 1 1

1 1 1 0
12 2 2

t
t t t t

t

= −
+ =  + − =  

=
 



Với ( ) 2

2 5

1 5 5
2 log 5 1 2 5 1 2 5 5 log

4 4 4

x x x xt x−= −  − = −  − =  =  =  =  (thỏa mãn) 

Với ( ) 1

2 51 log 5 1 1 5 1 2 5 3 log 3x x xt x=  − =  − =  =  =  (thỏa mãn) 

Ví dụ 7: Tìm tham số m  để phương trình phương trình ( ) ( )2 2 2

2 2log 1 log 1 8 0x m x m+ − + + − =  có đúng 

ba nghiệm phân biệt ? 

 Lời giải 

Đặt ( )2

2log 1 , 0t x t= +  . Phương trình trở thành ( )2 8 0 *t mt m− + − = . 

Để thỏa mãn yêu cầu bài toán thì phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt một nghiệm bằng 0  

và một nghiệm dương. Khi đó 

( )2 4 8 0

8 0 8

0

m m

m m

m

 − − 


− =  =
 


. 

Ví dụ 8: Tìm tham số m  để phương trình 2

2 2log log 15 0x m x m− + − =  có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn 

1 22 4x x   .  

 Lời giải 

 Đặt 
2logt x=  phương trình đã cho trở thành: 

2 15 0t mt m− + − =  ( )1  

Ta có 
1 2 2 1 2 2 1 22 4 1 log 2 log 1 2x x x x t t            với 

1 2,t t là nghiệm của ( )1 . 

Đặt ( ) 2 15f t t mt m= − + − . 

Vậy yêu cầu bài toán ( )1  có hai nghiệm 
1 2,t t  thỏa 

( )

( )
1 2

1 0
1 2

2 0

af
t t

af


    



 

16 2 0 19
8

19 3 0 3

m
m

m

− 
   

− 
. 

Ví dụ 9: Tìm giá trị của tham số m để phương trình ( )2

3 3log 2 log 3 1 0x m x m− + + − =  có hai nghiệm phân 

biệt thỏa mãn 1 2 27x x = .  

 Lời giải 

Xét phương trình ( )2

3 3log 2 log 3 1 0x m x m− + + − =  ( )1  

Đặt 3logt x= , phương trình (1) trở thành ( )2 2 3 1 0t m t m− + + − =  ( )2  

Phương trình ( )1  có hai nghiệm 1 2,x x  thỏa mãn 
1 2 27x x =  khi và chỉ khi phương trình ( )2  có 

hai nghiệm 1 2,t t  thỏa mãn ( )1 2 3 1 3 2 3 1 2 3log log log log 27 3t t x x x x+ = + = = = . 

( ) ( )
2

1 2

2 4 3 1 0
1

2 3

m m
m

S t t m

 = + − − 
  =

= + = + =

. Khi đó ( )2  trở thành 
2

1
3 2 0

2

t
t t

t

=
− + =  

=
. 

Với 1 3 1 11 log 1 3t x x=  =  =  và với 2 3 2 22 log 2 9t x x=  =  = . 



 

Ví dụ 10: Tìm tham số m  để phương trình ( )2log 2 1 log 4 0x m x− + + =  có hai nghiệm thực phân biệt thoả 

mãn 1 20 10x x   . 

 Lời giải 

Xét phương trình ( )2log 2 1 log 4 0x m x− + + =     ( )1  

Đặt logt x= , phương trình ( )1  trở thành ( )2 2 1 4 0t m t− + + =    ( )2  

Phương trình ( )1  có hai nghiệm phân biệt 1 2,x x thoả mãn 1 20 10x x    

  Phương trình ( )2  có hai nghiệm phân biệt 1 2,t t  thoả mãn 1 21t t   

( )( )

( )

( )

( )( )
2

1 2 1 2 1 2

0 1 3 01 4 0 3

1 1 0 22 3 01 0

m mm
m

t t mt t t t

  − +  + −   
      

− −  − + − + +   

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dạng 4: Phương pháp mũ hóa và logarit hóa 

1. Phương pháp logarit hóa: 

• Dạng 1: 
( ) ( )

( )

( ) ( )

0

log

g x

a

f x
a f x

g x f x


=  

=

 với 0 1a   .  



• Dạng 2: 
( ) ( ) ( ) ( )

log log
f x g x f x g x

a aa b a b=  =  ( ) ( ).logaf x g x b =  . 

2. Phương pháp mũ hóa: ( ) ( ) ( ) ( )
log

g x

a f x g x f x a=  =    

Ví dụ 11: Giải các phương trình sau: 

a) ( )
2 1

7 4 3 2 3
x+

+ = −   b) 
2 1

3 .5 15
x

x x

−

=    c) 
22 2 82 3x x x− + −=   

 Lời giải 

a) Ta có : ( )
2

7 4 3 2 3+ = +  ; 
1

2 3
2 3

− =
+

. 

( )
( )

( )2

2 1

2 3
7 4 3 2 3 2 1 log 2 3

x

x
+

+
+ = −  + = −

( )
2

2 3

1
2 1 log

2 3
x

+
 + =

+

1 3
2 1 .

2 4
x x + = −  = −  Vậy phương trình có nghiệm 

3

4
x = − . 

b) Điều kiện: 0x   

Ta có: 

2 1 2 1

3 3 3 3

2 1
3 .5 15 log 3 .5 log 15 log 5 1 log 5

x x

x xx x
x

x
x

− −
−

=  =  + = +  

3

1
log 5 1 0

x
x

x

−
 + − = ( )2

31 log 5 0x x x + − − = ( )2

3 3log 5 1 log 5 0x x + − − =

3

1

log 5

x

x

=
 

= −
 

c) Ta có: 
22 2 82 3x x x− + −=

22 2 8

2 2log 2 log 3x x x− + − = ( )2

22 2 8 log 3x x x − = + −  

( )( ) 22 2 4 log 3x x x − = − + ( ) ( ) 22 4 log 3 1 0x x − + − =    

( ) 2

2

4 log 3 1 0

x

x

=
 

+ − =
2

2

1
4

log 3

x

x

=

 + =


3

2

log 2 4

x

x

=
 

= −
. 

Ví dụ 12: Cho ,x y  là các số thực dương thỏa mãn ( )4 3 2

3

log log log 2 3x y x y= = − . Tính tỷ số 
x

y
. 

 Lời giải 

Đặt ( )4 3 2

3

log log log 2 3t x y x y= = = −

3

4

3

2 3 2

t

t

t

y

x

x y

 =

  

 =  
 

 − =

4
2. 3.3 2

3

t

t t 
 − = 

 
 



 

( )2

2
1

34 2 2 2 2 3
2. 3 2. 3 0 1

9 3 3 3 3 22 3

3 2

t

t t t t t

t

l

t

 
= − 

           − =  − − =   =  = −                    = 
 

1

93

43

4

y
x

y
x


=

  =
 =


. 

Ví dụ 13: Cho phương trình 
( )3

2020log
2021

x a
x

−
=  với a  là số thực dương. Biết tích các nghiệm của phương 

trình là 32. Tìm giá trị của a . 

 Lời giải 

Ta có: 
( )3

2020log
2021

x a
x

−
=

( )3
2020log

2020 2020log log 2021
x a

x
−  =

  

( )2020 2020 20203log log log 2021 0x a x − − = ( )
2

2020 2020 20203 log log log 2021 0x a x − − =  ( )*  

( )1 2 2020 1 2 2020 1 2020 2 2020. 32 log . log log log 32x x x x x x=  = + =  

Mặt khác: 2020 1 2020 2log log
3

a
x x+ =

20203.log 32a = . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dạng 5: Giải các bất phương trình mũ và logarit cơ bản 

Phương trình mũ cơ bản ,  ( 0,  1).xa b a a=    

▪ Nếu 0b   thì phương trình log .x
aa b x b=  =  

▪ Nếu 0b   thì phương trình xa b=  vô nghiệm. 

Phương trình logarit có dạng ( )log 0, 1 .a x b a a=    

▪ Nếu log .b
a x b x a=  =  

Ví dụ 14: Giải các bất phương trình mũ sau : 

a) 
1

8
2

x

 
 

 
    b) 

3 4
1 1

7 49

x+

 
 

 
 

c) 

1
1

128
2

x−

 
 

 
     d) 

2 4
1

8
2

x x−

 
 

 
  

e) 

22 4 3 2
1 1

5 5

x x x− − − +

   
   

   
   f) 

22 11 52 1x x− +   

g) 
24 2 1

7
49

x x

x

− −      h) 

2 5
1 1

2 16

x −

 
 

 
  

i) 
2 4 53 9x x− +       k) 

1
4

11 1

2 2

x−   
   

   
  

 Lời giải 

a) Ta có 
1

2

1
8 log 8 3

2

x

x x
 

     − 
 

 

b) Bất phương trình đã cho tương đương với 

3 4 2
1 1

7 7

x+

   
   

   
. 

Vì 
1

0 1
7

  , suy ra 
2

3 4 2
3

x x+    − . 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là 
2

;
3

S
 

= − − 
 

. 

c) Ta có : 

1

1 71
128 2 2 1 7 6

2

x

x x x

−

− 
    −    − 

 
. 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: ( ; 6S = − − . 

d) Ta có 

2 24 4 3

21 1 1
8 4 3 1 3

2 2 2

x x x x

x x x

− − −

     
    −  −        

     
. 

Do đó tập nghiệm của bất phương trình là ( )1;3S = . 

e) Ta có 

22 4 3 2
1 1

5 5

x x x− − − +

   
   

   

22 4 3 2x x x −  − − + 2 5 6 0 6 1x x x + −   −    



 

Vậy bất phương trình có tập nghiệm ( )6;1S = − . 

f) Ta có: 
22 11 52 1x x− + 

22 11 5 02 2x x− +  22 11 5 0x x − + 
1

5
2

x    

g) Ta có. 
2 24 2 4 2 2 2 2

21
7 7 7 4 2 2 4 0 .

249

x x x x x

x

x
x x x x

x

− − − − −
 −

    − −  −  −   


 

h) Ta có: 

2 25 5 4

21 1 1 1
5 4 3 3.

2 16 2 2

x x

x x

− −

     
    −   −       

     
 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là ( )3;3 .−  

i) Ta có: 
2 24 5 4 5 2 23 9 3 3 4 3 0 1 3x x x x x x x− + − +    − +     . 

Vậy: Tập nghiệm của bất phương trình là  1;3  

k) Ta có: 

1
4

11 1 1 5 4 5
4 0 1 .

2 2 1 1 4

x x
x

x x

− −   
          

− −   
 Vậy 

5
1;

4
S

 
=  
 

. 

Ví dụ 15: Giải các bất phương trình logarit sau: 

a) ( )2log 2 4 3x +       b) ( )1

2

log 3 1x−  −  

c) 2log 3x       d) ( )2

1

5

log 4 1x x+  −  

e) ( )2log 3.2 2 2x x−     f) ( ) ( )1 1

3 3

log 4 9 log 10x x−  +  

g) ( )2

3log 2 1x x−      h) ( ) ( )5 5log 4 9 log 3 7−  +x x  

i) ( )2

1

2

log 1x x−  −     k) ( )2

3log 5 2 7 2x x− +   

 Lời giải 

a) Điều kiện: 2 4 0 2x x+    − .  

Ta có: ( ) 3

2log 2 4 3 0 2 4 2x x+    +  0 2 4 8x  +  2 2x −    

b) Điều kiện: 3x  . Ta có: ( )
1

1

2

1
log 3 1 3 3 2 1

2
x x x x

−

 
−  −  −   −    

 
. 

Kết hợp điều kiện ta được: 1 3x  . 

c) Ta có: 3

2log 3 0 2 0 8x x x       .Vậy tập nghiệm của bất phương trình là ( )0;8 . 

d) Ta có: ( )
2 2

2

1 2 2

5

4
4 0 4 0 5 4

log 4 1 0
0 14 5 4 5 0

5 1

x
x x x x x

x x x
xx x x x

x

  −
 +  +  −   −  +  −       

 +  + −     
−  

 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là:  ) ( 5; 4 0;1S = − −   

e) Điều kiện: 3.2 2 0x −   
2

2
3

x  2

2
log (*)

3
x   



Ta có ( )2log 3.2 2 2x x−  ( ) 2

2 2log 3.2 2 log 2x x −  23.2 2 2x x −  4 3.2 2x x  −  

4 3.2 2 0x x − + 
2 1

2 2

x

x

 
 



0

1

x

x


 


. 

Kết hợp với (*)  ta được ( )2

2
log ;0 1;

3
x

 
  + 
 

. 

Vậy nghiệm của bất phương trình là ( )2

2
log ;0 1;

3
x

 
  + 
 

.
 

f) Điều kiện: 
9

4
x  . Ta có: ( ) ( )1 1

3 3

19
log 4 9 log 10 4 9 10

3
x x x x x−  +  −  +   . 

g) Ta có: ( )
2

2

3 2

0
2 0 1 0

log 2 1 2
2 32 3

1 3

x
x x x

x x x
xx x

x

 
 −  −   −      

 −   
−  

. 

Vậy phương trình có tập nghiệm là  ) ( 1;0 2;3S = −  . 

h) Điều kiện: 
9

4
x . 

Bất phương trình ( ) ( )5 5log 4 9 log 3 7 4 9 3 7 16−  +  −  +  x x x x x  

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là: 
9

;16
4

 
=  
 

S  nên có 14  nghiệm nguyên dương. 

i) Điều kiện xác định: 
2

1
0

0

x
x x

x


−   


. 

Ta có: ( )
1

2 2

1

2

1
log 1 1 2

2
x x x x x

−

 
−  −  −   −   

 
. 

Kết hợp với điều kiện, ta được:  ) ( 1;0 1;2S = −  . 

k) Ta có: ( )
2 2

2

3 2 2

2 5 7 0 2 5 7 0
log 5 2 7 2

5 2 7 9 2 5 2 0

x x x x
x x

x x x x

 − + +  − + +  
− +    

− +  − + −   

\ 

1 7
1; 2;

2 2

7
1

2

1

2

2

x

x
x

x


−  


  





   
−    
   

. 

 

 

 

Dạng 6: Đưa về cùng cơ số giải bất phương trình mũ và logarit 

Nếu gặp bất phương trình ( ) ( )


f x g x
a a  thì xét hai trường hợp: 

▪ Trường hợp 1: Nếu  1a  thì bất phương trình 
( ) ( ) ( ) ( )   .
f x g x
a a f x g x  



 

▪ Trường hợp 2: Nếu  0 1a  thì bất phương trình ( ) ( ) ( ) ( )   .
f x g x
a a f x g x    

Ví dụ 16: Giải các bất phương trình mũ sau : 

a) 2 1
3

9

x+      b) 

2 4 1
3 3

4 4

x x− +

   
   

   
  

c) 
2 4 52 8x x− + =     d) 

2 5
1 1

2 16

x −

 
 

 
 

e) 
2

2 10

3 4 1
2

2

x

x x

−

− +  
  
 

    f) 

23

2 11
3

3

x

x

−

+ 
 

 
  

g) 
21 3 24 2x x x− − +      h) 

23

2 11
3

3

x

x

−

+ 
 

 
 

i) 

2 7
1

8
2

x −

 
 

 
    k) 

2 3 22 4x x− +   

 Lời giải 

a) Ta có : 2 21
3 3 2 2 4

9

x x x+ − =  +  −   − . 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là:  )4;S = − + . 

b) Ta có: 

2 4 1
3 3

2 4 1 5
4 4

x x

x x x

− +

   
  −  +     

   
. 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: ( );5S = − . 

c) Ta có 
2 4 5 2 22 8 4 5 3 4 2 0x x x x x x− + =  − + =  − + =  

Vậy tổng các nghiệm của phương trình là 4.  

d) Ta có: 

2 25 5 4

2 21 1 1 1
5 4 9 0 3 3

2 16 2 2

x x

x x x

− −

     
    −   −   −       

     
. 

e) Ta có: 
2 2

2 10

3 4 3 4 2 10 21
2 2 2 3 4 2 10

2

x

x x x x x x x x

−

− + − + − + 
    − +  − + 
   

2 6 0 2 3x x x − −   −   . 

Vậy bất phương trình đã cho có 3 nghiệm nguyên dương là 1, 2, 3.x x x= = =  

f) Ta có 

2

2

3

2 1 3 2 1 21 1
3 3 3 3 2 1 1

3 3

x

x x x x x x

−

+ + − 
     +    

 
. Vậy 

1
;1

3
S

− 
=  
 

. 

g) Ta có: 
2 21 3 2 2 2 3 24 2 2 2x x x x x x− − + − − +   2 5 4 0 1 4x x x − +     . 

h) Ta có 

2

2

3

2 1 3 2 1 21 1
3 3 3 3 2 1 1

3 3

x

x x x x x x

−

+ + 
     +  −   

 
 



i) Ta có 

2 7

21
8 7 3 2 2

2

x

x x

−

 
  −  −  −   

 
. 

k) Ta có 
2 3 2 2 2

0
2 4 3 2 2 3 0

3

x x
x

x x x x
x

− +


  − +   −   


. 

Ví dụ 17: Giải các bất phương trình logarit sau : 

a) ( )2 2log 1 log 3x −      b) ( ) ( )1 1

2 2

log 1 log 2 1x x+  −   

c) ( ) ( )2

4 2log 3 log 9x x x−  −    d) ( )1 1

2 2

log log 2 1x x£ -   

e) ( ) ( )
2 3 2 3

log 1 log 11 2 0x x
− +

+ + −    

 Lời giải 

a) Ta có: ( )2 2log 1 log 3 1 3 4x x x−   −    . 

b) Ta có: ( ) ( )1 1

2 2

log 1 log 2 1x x+  − ( ) ( )1 2 1 0x x +  −   

1
1

22
2

2

x
x

x




   
 

 

c) Điều kiện: 
0

3 9

x

x



 

 

Ta có: ( ) ( ) ( ) ( )
22 2

4 2 2 2log 3 log 9 log 3 log 9x x x x x x−  −  −  −  

( )
22 27

3 9 15 81
5

x x x x x −  −     . Kết hợp điều kiện suy ra 
27

9
5

x  . 

d) Ta có: ( )1 1

2 2

log log 2 1x x£ -

( )1 1

2 2

log log 2 1

1

2

x x

x

ìï £ -ïïïïÛ í
ïï >ïïïî

2 1 0

1

2

x x

x

ìï - + ³ïïïÛ í
ï >ïïïî

1
1

2

1

2

x

x

ìïï - £ £ïïïÛ í
ïï >ïïïî

 

0 1
1

11
2

2

x

x
x

ì £ £ïïïÛ Û < £í
ï >ïïî

. 

e) Điều kiện xác định 
11

1
2

x−   . 

Ta có: ( ) ( )
2 3 2 3

log 1 log 11 2 0x x
− +

+ + −   

( )
( ) ( )1 2 32 3

log 1 log 11 2 0x x− ++
 + + −   vì ( )

1

2 3 2 3
−

− = +  

( ) ( ) ( )
2 32 3

log 1 log 11 2 0x x
++

 − + + − 
2 3

11 2
log 0

1

x

x+

−
 

+
 



 

( )
011 2

2 3 1
1

x

x

−
  + =

+

11 2
1 0

1

x

x

−
 − 

+

10 3
0

1

x

x

−
 

+

10
1;

3
x

 
  − 

 
 

Ví dụ 18: Tìm tham số m  để bất phương trình ( ) ( )2 2

5 51 log 1 log 4x mx x m+ +  + +  nghiệm đúng với mọi 

x . 

 Lời giải 

Điều kiện xác định: 2 4 0mx x m+ +  . 

Ta có: ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2

5 5 5 51 log 1 log 4 log 5 1 log 4x mx x m x mx x m+ +  + +  +  + +  

( ) ( )2 2 25 1 4 5 4 5 0x mx x m m x x m +  + +  − − + −   

Ta thấy 0m =  hoặc 5m =  không thỏa mãn điều kiện đề bài. 

Để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x  thì 
( )

2

2

4 0

5 4 5 0

mx x m x

m x x m x

 + +   


− − + −   

 

2

2

0 0

5 0 5
2 3

4 0 2; 2

3; 710 21 0

m m

m m
m

m m m

m mm m

 
 −   

     
−   −  

   − + −  

 

Ví dụ 19: Tìm các giá trị của tham số m  để bất phương trình ( ) ( )2 2ln 9 9 ln 6x mx x m+  + +  nghiệm đúng 

với mọi x  thuộc ? 

 Lời giải 

Yêu cầu bài toán

2

2 2

6 0
,

9 9 6

mx x m
x

x mx x m

 + + 
  

+  + +

 

Mặt khác: 2 6 0 ,mx x m x+ +    ( )
' 2

0
0

3 13
9 0

3m

m
m

mm
m

m


 

    − 
 = −   

 

Lại có:  2 29 9 6 ,x mx x m x+  + +   ( ) 29 6 9 0,m x x m x − − + −     

( ) ( )( )
( )2

9
9 0 9

6 26
12 6 09 9 0

12

m
m m

mm
m mm

m


−    

      
− − − −      

 

Từ ( )1  và ( )2  suy ra 3 6m   

Dạng 7: Đặt ẩn phụ giải bất phương trình mũ và logarit 

Ta thường gặp các dạng: 
( ) ( ) ( )+ + 

2
. . 0 1

f x f x
m a n a p . 

▪ Đặt 
( )

= ,   0
f x

t a t  đưa pt ( )1 về dạng phương trình bậc 2: + + 2 0mt nt p . 

▪ Giải bất phương trình tìm nghiệm t  và kiểm tra điều kiện  0t sau đó tìm nghiệm x . 



▪ ( ) ( )
+ + . . 0

f x f x
m a n b p , trong đó =. 1a b . Đặt 

( )
= ,   0

f x
t a t , suy ra 

( )
=

1f x
b

t
. 

▪ ( ) ( )
( ) ( )

+ + 
2 2

. . . . 0
f xf x f x

m a n a b p b . Chia hai vế cho ( )2 f x
b  và đặt 

( )
 

=  
 

0

f x
a

t
b

. 

Ví dụ 20: Giải các bất phương trình mũ sau: 

a) 4 3.2 4 0x x− −       b) 4 17.2 16 0x x− +   

c) 25 5 2 0x x− −       d) 4 17.2 16 0x x− +   

e) 4 3.2 4 0x x− −      f) ( ) ( )3 5 3 5 3.2
x x

x+ + −   

 Lời giải 

a) Đặt ( )2 0x t t=   thì bất phương trình 2 1
4 3.2 4 0 3 4 0

4

x x t
t t

t

 −
 − −   − −   


. 

Kết hợp với 0t   ta được 4 2 4 2xt x     . 

Vậy tập nghiệm bất phương trình là  2;+ . 

b) Đặt ( )2 0xt t=   

Bất phương trình đã cho trở thành 2: 17. 16 0 1 16 0 4t t t x− +         

c) Ta có 225 5 2 0 5 5 2 0x x x x− −   − −  . 

Đặt 5 , 0xt t=  . Ta được bất phương trình ẩn t  là: 2 2 0 1 2t t t− −   −   . 

Đối chiếu điều kiện ta được 50 2 0 5 2 log 2xt x       . 

d) 24 17.2 16 0 2 17.2 16 0x x x x− +   − +   

Đặt ( )2 0xt t=   ta có bất phương trình 2 17 16 0 1 16t t t− +      

Với 1 16t   ta có 1 2 16 0 4x x      

e) Đặt ( )2 0xt t=   

Phương trình trở thành: 2 3 4 0t t− − 
4

1

t

t


 

 −
 

Kết hợp điều kiện: 0t  4t  2x   

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là  )2;S = + . 

f) Ta có ( ) ( )3 5 3 5 3.2
x x

x+ + −  . 
3 5 2

3
2 3 5

x x
 +  

 +      +  
. 

Đặt 
3 5

2

x

t
 +

=   
 

 với 0t 
1

3t
t

 +  2 3 1 0t t − + 
3 5 3 5

2 2
t

− +
    



 

3 5 3 5 3 5

2 2 2

x
 − + +

    
 

3 5 3 5

2 2

3 5 3 5
log log

2 2
x

+ +

   − +
        

   
1 1x −   . 

Ví dụ 21: Giải các bất phương trình logarit sau: 

a) ( ) ( )
2

2
2log 4 43log 4 16 75 0x x− − − +    b) 

2

2

2log 5log 6 0x x− −    

c) 2

3 3
log 2log 3 0x x− +     d) ( )4

22 2 17 10 log 0x x x−+ − −    

 Lời giải 

a) Điều kiện xác định: 4x  . 

Ta có: ( ) ( )
2

2
2log 4 43log 4 16 75 0x x− − − +  ( ) ( )1

2

2

2
2

log 4 43log 4 4 75 0x x
 

 − − − +     
 

 

( ) ( )
2

2 24 log 4 43log 4 11 0x x − − − −    ( )2

1
log 4 11

4
x−  −  11

4

1
4 2 4

2
x +   +  

11

4

1
4 2 4

2
x +   +

4

1
4 2052

2
x +    

b) Điều kiện: 0x  . Khi đó: 
2 2

2

2

1
log 5log 6 0 1 log 6 64

2
x x x x− −   −      . 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: 
1

;64
2

S
 

=  
 

. 

c) Điều kiện 0x  . Ta có 
2 2

3 3 33
log 2log 3 0 log 4log 3 0x x x x− +   − +   

3

3

log 3

log 1

x

x


 



27

3

x

x


 


.

 

Kết hợp với điều kiện ta có tập nghiệm của bất phương trình là ( ) ( )0;3 27;S =  + . 

d) Điều kiện: 10

210 log 0 0 2x x−     . 

Bất phương trình đã cho tương đương 

2

2

4

10 log 0

10 log 0

2 2 17 0x x

x

x

−

 − =

 − 


+ − 

 

Ta có: 
10

210 log 0 2x x− =  = . 

Khi đó:

10 10

10

2 10

24

0 2 0 2
10 log 0 0 2

4 22 1 0
2 17 2 16 02 2 17 0

42 16

x

x xx x

x

x x
x x

xx

x
−

     
 −      

          
−  + + −       

. 

Ví dụ 22: Xét bất phương trình ( )2

2 2log 2 2 1 log 2 0x m x− + −  . Tìm giá trị của tham số m  để bất phương 

trình có nghiệm thuộc khoảng ( )2; + . 

 Lời giải 



Điều kiện: 0x  . 

Ta có ( )2

2 2log 2 2 1 log 2 0x m x− + −  ( ) ( ) ( )
2

2 21 log 2 1 log 2 0 1x m x + − + −  .
 

Đặt 
2logt x= . Vì 2x   nên 

2 2

1
log log 2

2
x  = . Do đó 

1
;

2
t

 
 + 
 

. 

Khi đó: ( )1  trở thành ( ) ( )
2

1 2 1 2 0t m t+ − + −  2 2 1 0t mt − −   ( )2 . 

Xét bất phương trình ( )2 có: 2' 1 0,  m m = +    . 

Do ( ) 2 2 1 0f t t mt= − − =  có 1 0ac = −   nên phương trình ( ) 0f t =  luôn có 2 nghiệm phân 

biệt 
1 20t t  . Tập nghiệm của bất phương trình ( )2 là ( )1 2S t ; t= . 

Yêu cầu bài toán tương đương tìm m  để bất phương trình ( )2 có nghiệm thuộc khoảng 
1

;
2

 
+ 

 
 

Khi đó ta cần có 2 2

2

1 1
1 2 1 1 2

2 2
t m m m m  + +   +  −  ( )3  

Nếu 
1

1 2 0
2

m m−    , do 2 1 0,m m+     nên ( )3  luôn đúng với 
1

;
2

m
 

  + 
 

. 

Nếu 
1

1 2 0
2

m m−    , ( ) ( ) ( )
223 4 1 1 2m m +  −

3
4 3 0

4
m m +    − . 

Kết hợp điều kiện 
1

2
m   ta có 

3 1
;

4 2
m

 
 − 
 

. 

Tóm lại kết hợp cả 2 trường hợp ta có 
3

;
4

m
 

 − + 
 

. 

Ví dụ 23: Tìm tham số m  để bất phương trình 
2

3 3log 3log 2
0

2x

x x

m

− +


−
 có không quá 3  nghiệm nguyên 

dương? 

 Lời giải 

Điều kiện: 
2log2 0

00

x x mm

xx

 −  
 

 
 

Ta có: 
2

3 3log 3log 2
0

2x

x x

m

− +


−


2

3 3log 3log 2 0x x− +   31 log 2x   3 9x  . 

Xét: 
2log 3m   0 8m   thì bất phương trình vô nghiệm.  

Suy ra có 8  giá trị nguyên dương của m  thỏa yêu cầu bài toán. 

Xét:
2log 3m  ( )8 1m   thì bất phương trình có nghiệm thỏa:  23 min log ;9x m  . 

Theo yêu cầu đề bài ta có: 2log 7m   128m  .  

Kết hợp với điều kiện ( )1  ta được: 8 128m  .  



 

Ví dụ 24: Tìm tham số m  để bất phương trình 
( )

2

2

3ln
2

n

2l

l n

12

1 l 4

n

m x

x x

x

+ +


+ +−
 nghiệm đúng với mọi 0x  . 

 Lời giải 

Đặt lnt x= . Vì 0x   nên t  

Bất phương trình trở thành: 
( )

2

2 1

2 13
2,

2

4

t
t

t m

t

t

+
  

+

+

− +
 

( )2 23 2 12 1 4 ,2t t t m t t +  + +− +  ( )2 22 1 4 3 ,2 12t m t t tt +− ++  +   

( )

( )

2 2

2 2

2 2 12

2 2 12

2 1 4 3
,

2 1 4 3

t m t t
t

t m t

t

tt

 + + 


− + +

− −
 

+ +  − −

2

2

2( 2) 8 0

2 16
,

5 0
t

m t

m

t

t t

−


−
 



− + − 

+
 

( )
2

2

8

5.1

2 0
,

6 0

m
t

m

 + 


−
 



−



2

2 0

4 4

8
,

0

0

m

m
t

m 


−
 



+

−

2 2 2 2 2 2

4 5 4 5

m

m

− −   − +
 

−  

2 2 2 2 2 2m − −   − +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dạng 8: Mũ hóa, logarit hóa giải bất phương trình mũ và logarit 

 

Ví dụ 25: Giải các bất phương trình mũ sau: 

a) 

2 2 1 5
1 1

3 3

x x x− − − −

   
   

   
    b) 1 15.6 2.3x x+ +   

c) 
2 45 625x −       d) ( )

( )ln 4
0,1 1

x−
  

 e) ( )2log 3 2 0x −    

 Lời giải 



a) Ta có: 

2 2 1 5

21 1
2 1 5

3 3

x x x

x x x

− − − −

   
  − − −  −   

   

2 3 4 0x x + −  (   ); 4 1;x  − −  +  

b) Ta có 
1

1 1

2 21

6 1 1 1
5.6 2.3 2 log log 5

2.3 5 5 5

x
x x x

x
x x

+
+ +

+

 
         − 

 
. 

c) Ta có: 
2 4 2 2

55 625 4 log 625 8 2 2 2 2x x x x−   −     −   . 

d) Điều kiện: 4x  . 

Ta có ( )
( )

( )
n 4l

0,1 1 ln 4 0 4 1 5
x

x x x
−

  −   −    . 

Đối chiếu với điều kiện, ta được tập nghiệm của bất phương trình đã cho là ( 4;5S = . 

e) Ta có ( )2 3log 3 2 0 0 3 2 1 2 3 3 log 2 1x x x x−    −        . 

Ví dụ 26: Tìm m để tập nghiệm của bất phương trình 
2 13 . 3 0x x xm + −−   chứa đúng một số nguyên 

 Lời giải 

Điều kiện: 0m . Ta có: 
2 2 21 1 13 . 3 0 3 . 3 3 . 1+ − + − + +−     x x x x x x x x xm m m  

( ) ( ) ( )( )2

3 31 log 0 1 log 0 + + +   + + x x x m x x m  

Nếu 
33 log 1   m m tập nghiệm của bất phương trình là: 

3log 1−   −m x  

Khi đó, bất phương trình có đúng một nghiệm nguyên khi: 

3 33 log 2 2 log 3 9 27−  −  −      m m m  

Nếu 
30 3 log 1    m m tập nghiệm của bất phương trình là 31 log−   −x m  

Khi đó, bất phương trình có đúng một nghiệm nguyên khi: 

3 3

1
0 log 1 1 log 0 1

3
 −   −     m m m  

Vậy với 9 27m   và 
1

1
3

m   thì tập nghiệm của bất phương trình 
2 13 . 3 0x x xm + −−   chứa 

đúng một số nguyên. 

 

 

 

Dạng 9: Vận dụng vào các bài toán thực tế 

 

Ví dụ 27: Bác Minh gửi tiết kiệm 500 triệu đồng ở một ngân hàng với lãi suất không đổi 7,5%  một năm 

theo thể thức lãi kép kì hạn 12 tháng. Tổng số tiền bác Minh thu được (cả vốn lẫn lãi) sau n  năm 

là: 500.(1 0,075)nA = +  (triệu đồng). Tính thời gian tối thiểu gửi tiết kiệm để bác Minh thu được 

ít nhất 800 triệu đồng (cả vốn lẫn lãi). 

 Lời giải 

Ta có: ( )500 1 0,075 800
n

+   

Chia cả hai vế của bất phương trình cho 500: ( )
800

1 0,075 1,6
500

n
+  =  



 

Lấy logarit tự nhiên ở cả hai vế của bất phương trình: ( ) ( )ln 1 0,075 ln 1,6
n

n +   

Chia cả hai vế của bất phương trình cho ( )ln 1 0,075+ : 
( )

( )

ln 1,6
9,25

ln 1 0,075
n  

+
 

Vậy thời gian tối thiểu cần gửi tiết kiệm để bác Minh thu được ít nhất 800 triệu đồng là 10 năm. 

Ví dụ 28: Số lượng vi khuẩn ban đầu trong một mẻ nuôi cấy là 500 con. Người ta lấy một mẫu vi khuẩn 

trong mẻ nuôi cấy đó, đếm số lượng vi khuẩn và thấy rằng tỉ lệ tăng trưởng vi khuẩn là 40%  mổi 

giờ. Khi đó số lượng vi khuẩn ( )N t  sau t  giờ nuôi cấy được ước tính bằng công thức sau:

( ) 0,4500 tN t e= . Hỏi sau bao nhiêu giờ nuôi cấy, số lượng vi khuẩn vượt mức 80 000 con? 

 Lời giải 

Giải phương trình: 0,480000 500 te=  

Chia cả hai vế của phương trình cho 500: 0,4160 te=  

Logarit tự nhiên của cả hai vế:
ln160

ln160 0,4 5,43
04

t t=  =   

Vậy sau khoảng 5.43 giờ nuôi cấy, số lượng vi khuẩn sẽ vượt mức 80000 con. 

Ví dụ 29: Giả sử nhiệt độ ( )  CT  của một vật giảm dần theo thời gian cho bởi công thức: 
0.525 70 tT e−= +

trong đó thời gian t  được tính bằng phút. 

a) Tìm nhiệt độ ban đầu của vật. 

b) Sau bao lâu nhiệt độ của vật còn lại 30 C ? 

 Lời giải 

a) Nhiệt độ ban đầu của vật: 0,5 0,5 025 70 25 70 25 70 95tT e e = + = + = + =  

b) Để tìm thời gian t  mà nhiệt độ của vật còn lại 30 C . 

0,5 30 25
30 25 70 ln 0,5

70

te t
−

= +  =  

Giải phương trình trên ta tìm được giá trị của t : 
1

2ln 6,04
7

t =   

Vậy sau khoảng 6,04 phút nhiệt độ của vật sẽ giảm còn 30 C . 

 

Ví dụ 30: Tính nồng độ Ion Hydrogen (tính bằng mol/lít) của một dung dịch có độ pH là 8. 

 Lời giải 

Độ pH của một dung dịch được tính bằng công thức 10logpH H + = −   . 

10 pHH + −  =  . Do đó, nồng độ ion hydrogen của dung dịch có độ pH là 8 là: 

810 10 ( mol /pHH + − −  = =  lít). 

Vậy, nồng độ ion hydrogen của dung dịch là 810  mol /− lít. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1: Tính tổng các nghiệm của phương trình ( )2ln 3 1 9− + = −x x  

 Lời giải 

Ta có ( )2 2 9 2 9ln 3 1 9 3 1 3 1 0− −− + = −  − + =  − + − =x x x x e x x e . 

Phương trình 2 93 1 0−− + − =x x e  có 95 4 0− = + e  nên luôn có hai nghiệm phân biệt và có 

tổng bằng 3. 

Câu 2:  Giải phương trình ( )
1

4 5 2
4,5

9

x
x

− −
−  
=  
 

 là 

 Lời giải 

    BÀI TẬP TỰ LUYỆN C 



 

Ta có: ( )
1 4 5 1

4 5 2 9 9
4,5 4 5 1 2

9 2 2

x x x
x

x x x

− − − +
−      
=  =  − = +  =     
     

 

Câu 3: Tìm tất cả các nghiệm của bất phương trình 

23 2
7 11

11 7

x x+
   

   
   

. 

 Lời giải 

Ta có: 

23 2
7 11

11 7

x x+
   

   
   

23 2
11 11

7 7

x x− −
   

    
   

23 2x x− −  2 3 2 0x x + + 
1

2

x

x

 −
 

 − .
 

Câu 4: Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình 4.9 13.6 9.4 0− + =x x x . 

 Lời giải 

Ta có: 

2
3 3

4.9 13.6 9.4 0 4 13 9 0
2 2

x x

x x x    
− + =   −  + =   

   

3
1

02

23 9

2 4

x

x

x

x

  
=  

=    =  = 
 

.  

Suy ra: 0 2 2T = + = . 

Câu 5: Tìm tham số m  để phương trình: 1 24 .2 2 27 0x xm m+− + − =  có hai nghiệm phân biệt. 

 Lời giải 

Đặt 2 0xt =   phương trình đã cho trở thành ( )2 22 2 27 0 *t mt m− + − =

 

Yêu cầu bài toán 2 22 2 27 0t mt m − + − =  có hai nghiệm dương phân biệt  

 

2

2

27 00
3 6

0 2 27 0 3 3 4;5 .
2

0 2 0

m

P m m S

S m

− +  


   −      = 
   

. 

Câu 6: Cho phương trình ( )4 2 .2 3 2 0 *x xm m− + − = ( m  là tham số thực ). Tìm tham số m  để phương 

trình có hai nghiệm trái dấu? 

 Lời giải 

Đặt 2xt = , với 0t  , ta được phương trình : 
2 2 3 2 0t mt m− + − =  ( )1 . 

Phương trình ( )1  có hai nghiệm dương phân biệt khi và chỉ khi 

0

0

0

S

P

 



 

2 3 2 0

0

2

3

m m

m

m


 − + 


 

 


 

2
1

3

2

m

m


 




 

Khi đó : ( )( ) ( )1 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 20 2 1 2 1 1 1 0 1 0
x x

x x t t t t t t t t         − −   − + +   

3 2 2 1 0 1m m m − − +    . Từ đó suy ra 
2

;1
3

m
 

 
 

 



Câu 7: Tìm tham số m  để phương trình ( ) 14 3 2 9 0x xm m+− + + + =  có hai nghiệm dương phân biệt. 

 Lời giải 

Ta có: ( ) ( ) ( )1 24 3 2 9 0 2 2 3 2 9 0 1x x x xm m m m+− + + + =  − + + + =  

Đặt ( )2 0xt t=  , phương trình ( )1 trở thành: ( ) ( )2 2 3 9 0 2t m t m− + + + =  

Phương trình ( )1  có hai nghiệm dương phân biệt khi và chỉ khi phương trình ( )2 có hai nghiệm 

1 2,t t  thỏa mãn 1 21 t t  ( )( )

( )

( )

( )

2
2

1 2

1 2

3 9 00 5 0

1 1 0 9 2 3 1 0 4 0

3 12 2 3 2

m m m m

t t m m m

mt t m

 + − −    + 
  

 − −   + − + +   − +   
   + +  +  

 

5 0

4 0 4

2

m m

m m

m

 −  


    
  −

 

Vì m  nên 1;2;3.m = Vậy có 3 giá trị m thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

Câu 8: Cho phương trình 14 2 2 12 0+− + − =x xm m m . Tìm tham số m  để phương trình có hai nghiệm 

thực phân biệt? 

 Lời giải 

Xét phương trình ( )14 2 2 12 0 1+− + + =x xm m m  

Đặt ( )2 0= xt t ta được phương trình ( )2 2 2 12 0 2− + − =mt mt m . 

Để ( )1 có hai nghiệm thực phân biệt ( )2 có hai nghiệm dương phân biệt. 

0

0

0

0


  



 

a

S

P



2

0

12 0

2 0

2 12
0



− + 
 


− 


m

m m

m

m



0

0 12

2 0

0

6




 




 





m

m

m

m

 6 12 m . 

Câu 9: Tìm tham số m  để phương trình ( ) ( )4 2 1 .2 11 .0,5 11 0x x xm m m− + + − + + =  có đúng ba nghiệm 

thực phân biệt. 

 Lời giải 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 1

4 2 1 .2 11 .0,5 11 0 2 (2 1).2 11 . 11 0 1
2

x x x x x

x
m m m m m m− + + − + + =  − + + − + + =  

Đặt 2 ( 0)xt t=  . Khi đó phương trình đã cho có dạng: 

( ) ( ) ( )

( )( ) ( )
( )

2 3 2

2

2

1
2 1 11 . 11 0 (2 1) 11 11 0

1
1 2 11 0 2

2 11 0 3

t m t m m t m t m t m
t

t
t t mt m

t mt m

− + + − + + =  − + + + + − =

=
 − − + − =  

− + − =

 



 

Phương trình ( )1  có ba nghiệm phân biệt khi và chỉ khi phương trình ( )2 có ba nghiệm dương 

phân biệt hay phương trình ( )3 có hai nghiệm dương phân biệt khác 1. 

Phương trình ( )3  có hai nghiệm dương phân biệt khác 1 khi và chỉ khi 

1 3 5

2
0

1 3 5 1 3 5
0 11

2 2
0

40
3 12 0

11

4

m

S m m

P
mm

m
m

m

 − +


 
 − − − +

     
   

     − + 





 

Câu 10: Tìm tham số m  để phương trình ( ) ( )22
log 1 log 8x mx− = − có hai nghiệm phân biệt. 

 Lời giải 

Điều kiện: ( )
1

1
8

x

mx





 

Ta có: ( ) ( )22
log 1 log 8x mx− = − ( ) ( )2 22log 1 log 8x mx − = −  

( ) ( )
2

2 2log 1 log 8x mx − = − ( )
2

1 8x mx − = − ( )2 2 9 0x m x − + + = ( )2  

Để phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt thì phương trình ( )2 có hai nghiệm phân biệt 

1 2,x x thỏa mãn điều kiện ( )1  

( )( ) ( )

2

1 2

1 2 1 2 1 2

(2 ) 36 ( 4)( 8) 0

2 2 4 8

1 1 1 8 0

m m m

x x m m

x x x x x x m

 = + − = − + 


 + = +    
 − − = − + + = − 

. 

Câu 11: Cho phương trình ( ) ( )2

3 3log 3 2 log 2 5 0x m x m− + + − =  ( m  là tham số thực). Tìm tham số m  để 

phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt thuộc đoạn  9;27 . 

 Lời giải 

Đặt 
3log ,t x=  do    9;27 2;3 .x t    

Khi đó phương trình đã cho trở thành ( ) ( )  
2

1 2 2 5 0, 2;3 .t m t m t+ − + + − =   

( ) 12

2

2
4 2 .

2

t
t m t

t m

=
 − = −  

= −
 

Để thỏa yêu cầu bài toán thì 22 3 4 5.t m      

Vậy với ( 4;5m  thì phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt thuộc đoạn  9;27 . 

Câu 12: Tìm tham số m  để bất phương trình ( )
2

3
3 39 log log 2 0x x m+ +   nghiệm đúng với mọi giá trị 

( )3;81x . 

 Lời giải 



Điều kiện: 0x   

Ta có ( )
2

3
3 39 log log 2 0x x m+ +  ( )

2

3 3log log 2 0x x m + +   ( )1 . 

Đặt 
3logt x= , khi ( ) ( )3;81 1;4x t    

Bất phương trình ( )1  có dạng: 2 2 0t t m+ +  22m t t  − −  

Vì hàm số ( ) 2f t t t= − −  luôn nghịch biến trên ( )1;4  nên ( )2 ,m f t  đúng với mọi ( )1;4t  

( )2 1 2 1m f m  = −   − . 

Vì m  và    20;10 1;0;1;2;...;10m m −   − . 

Vậy có 12  số nguyên m  thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

Câu 13: Biết phương trình ( ) ( )2 2 2

2 2log 1 log 1 8 0x m x m+ − + + − =  có đúng ba nghiệm phân biệt. Tìm m  

 Lời giải 

Đặt ( )2

2log 1 , 0t x t= +  . 

Phương trình trở thành ( )2 8 0 *t mt m− + − = . 

Để thỏa mãn yêu cầu bài toán thì phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt một nghiệm bằng 0  

và một nghiệm dương 

Khi đó 

( )2 4 8 0

8 0 8

0

m m

m m

m

 − − 


− =  =
 


. 

Câu 14: Cho phương trình ( )2 2

3 3log 2 1 log 0x m x m m− + + + = . Tìm m  để phương trình có hai nghiệm 

phân biệt 1x , 2x  ( 1 2x x ) thỏa mãn ( )( )1 21 3 48x x+ + = .  

 Lời giải 

Đặt 3logt x= . Khi đó phương trình đã cho trở thành: ( ) ( )2 22 1 0 *t m t m m− + + + = . 

Nhận xét: Ứng với mỗi nghiệm t  của phương trình ( )*  có một nghiệm 0x  . 

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm dương phân biệt khi phương trình ( )*  có hai nghiệm 

phân biệt ( ) ( )
2 20 2 1 4 1 0m m m    = + − + =  . 

Vậy phương trình ( )*  luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m . 

Khi đó 
1

1 1

2 1 1
1 3

2

mm
t m x ++ +
= = +  = ; 2 2

2 1 1
3

2

mm
t m x

+ −
= =  =  với 1 2x x . 

Theo đề bài 

( )( ) ( )( )1

1 21 3 48 3 1 3 3 48m mx x ++ + =  + + = 2
3 3

3.3 6.3 45 0 1
3 5

m

m m

m
m

 =
 + − =   =

= −
. 

Kết luận: Số phần tử của tập S  là 1. 

Câu 15: Tìm tham số m  để bất phương trình ( )( )23 3 3 0x x m+ − −   có tập nghiệm chứa không quá 6

số nguyên 



 

 

 Lời giải 

Trường hợp 1:
( )
( )

12
2 2

3

3

33 3 0 33 3 log2
23 0 3 log

x
x

x x

x
x m

m m x m

+
+

 −   −    −    
−     

. 

Do yêu cầu bài toán bất phương trình có 6 nghiệm nguyên nên 
3log 5

243
0

m
m

m


 


. 

Trường hợp 2:
( )
( )

12
2 2

3

3

33 3 0 33 3 log2
23 0 3 log

x
x

x x

x
m x

m m x m

+
+

 −   −       −  
−     

. 

Câu 16: Tìm tham số m  để bất phương trình ( ) ( )2 2

1 7

7

1 log 1 log 4x mx x m− +  + +  có nghiệm đúng với 

mọi x  thuộc . 

 Lời giải 

Điều kiện: 2 4 0,mx x m x+ +     ( )1  

Nếu 0m =  thì ( )1 4 0,x x     không thỏa mãn. 

Nếu 0m   thì ( )
2

0
0

1 22
4 0

2

m
m

mm
m

m


 

    − 
−    

 (*) 

Khi đó ( ) ( )2 2

1 7

7

1 log 1 log 4x mx x m− +  + + , x  . 

( ) ( )2 2

7 7log 7 7 log 4x mx x m +  + + 2 27 7 4 ,x mx x m x +  + +    

( ) ( )27 4 7 0, 2m x x m x − − + −     

 Nếu 7m =  thì ( )2 4 0,x x −     không thỏa mãn. 

Nếu 7m   thì ( )
( )

2 2

7
7 0 7

2 55
14 45 04 7 0

9

m
m m

mm
m mm

m


−   

      
− + − − −    

. 

Kết hợp với ( )*  ta có 2 5m  . 

Câu 17: Tìm số nghiệm nguyên dương nhỏ hơn 10  của bất phương trình 1 2 1 23 2 12 0

x

x x+ +− −   

 Lời giải 

Ta biến đổi bất phương trình:  

( )

2
1 2 1 2 2

2

3 12 3 12
3 2 12 0 3.3 2.4 12 0 3. 2 0 3. 2 0

4 44 4

3 3
3. 2 0 1

2 2

x
xx x xx

x x x x

x x

x x

+ +   
− −   − −   − −   − −        

   
 − −       

   

 



Đặt 
3

2

x

t
 

=   
 

, điều kiện 0t  . 

Bất phương trình ( )1  trở thành: 2 2
3 2 0 1

3
t t t− −   −   . 

Kết hợp với điều kiện ta được 0 1t  . Suy ra 
3

0 1 0.
2

x

x
 

     
 

 

Do đó nghiệm nguyên dương nhỏ hơn 10  của bất phương trình là tập  1;2;3;...;8;9 .  

Vậy số nghiệm nguyên dương nhỏ hơn 10  của bất phương trình là 9. 

Câu 18: Tìm tham số m  để bất phương trình: ( ) ( )2 2

5 51 log 1 log 4+ +  + +x mx x m  nghiệm đúng với mọi 

x . 

 Lời giải 

Điều kiện: 2 4 0+ + mx x m  ( )*  với mọi x . 

Với 0m =  thì ( )*  trở thành 4 0 0x x    (không đúng với mọi x  ) nên 0m =  không 

thỏa mãn. 

Với 0m   thì ( )*  đúng với mọi x  
2 2

0 0
2

4 0 4

=   
    

 = −   

a m m
m

m m
. 

Ta có: ( ) ( )2 2

5 51 log 1 log 4+ +  + +x mx x m  với mọi x  

( ) ( )2 2

5 5log 5 1 log 4  +  + +
 

x mx x m  với mọi x  

( ) ( )2 2 25 1 4 5 4 5 0 +  + +  − − + − x mx x m m x x m ( )**  với mọi x . 

Với 5m =  thì ( )**  trở thành 4 0 0x x−     (không đúng với mọi x  ) nên 5m =  không 

thỏa mãn. 

Với 5m   thì ( )**  đúng với mọi x  
( ) ( )

2 2

5 0 5

4 5 0 5 4

a m m

m m

= −    
  

 = − −  −   

 

5 5

35 2 3

5 2 7

m m

mm m

m m

  
 

   −    
  −  −   

. 

Kết hợp với điều kiện ta được: 2 3 m . 

Câu 19: Năm 2020, một doanh nghiệp X có tổng doanh thu là 150  tỉ đồng. Dự kiến trong 10 năm tiếp 

theo, tổng doanh thu mỗi năm sẽ tăng thêm 12%  so với năm liền trước. Theo dự kiến đó thì kể 

từ năm nào, tổng doanh thu của doanh nghiệp X vượt quá 360  tỉ đồng? 

Gọi n  là số năm doanh nghiệp X  có mức doanh thu vượt quá 360  tỉ đồng kể từ năm 2020 . 

 Lời giải 



 

Ta có 1 12%

360
log 7,72 8

150
n n n+

 
    = 

 
. 

Câu 20: Bạn An gửi tiết kiệm một số tiền ban đầu là 1000000 đồng với lãi suất 0,58%  tháng ( không kỳ 

hạn). Hỏi bạn An phải gửi ít nhất bao nhiêu tháng thì được cả vốn lẫn lãi bằng hoặc vượt quá 

1300000 đồng? 

 Lời giải 

Ta có : ( ) ( )1 0,58%

13
1000000 1 0,58% 1300000 log 45,37

10

n
n

+
+     . 

Vậy bạn An phải gửi ít nhất 46 tháng. 

Câu 21: Một người gửi 100  triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 7%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền 

ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu để tích lãi cho 

năm tiếp theo. Hỏi người đó phải gửi ít nhất bao nhiêu năm để nhận được tổng số tiền cả vốn ban 

đầu và lãi nhiều hơn 140 triệu đồng nếu trong khoảng thời gian gửi người đó không tút tiền ra và 

lãi suất không thay đổi? 

 Lời giải 

Theo công thức lãi kép, ta có: ( )0 1 %
n

A A r= +  

Trong đó 0A  là số tiền ban đầu gửi vào; %r  là lãi suất của một kì hạn; n  là số kì hạn. 

Theo yêu cầu bài toán ta cần có: ( ) 1,07140 100 1 7% log 0,14 4,97
n

n n +      

Vậy người đó phải gửi ít nhất là 5 năm. 

Câu 22: Năm 2020 , độ che phủ rừng của nước ta đạt 41,89% . Giả sử độ che phủ rừng mỗi năm tiếp theo 

đều tăng 1,6%  so với độ che phủ rừng của năm liền trước. Kể từ sau năm 2020 , năm nào là năm 

đầu tiên nước ta có độ che phủ rừng trong năm đó đạt trên 58% ? 

 Lời giải 

Diện tích trồng rừng mới của năm 2020 1+  là ( )
1

41,89% 1 1,6%+ . 

Diện tích trồng rừng mới của năm 2020 2+  là ( )
2

41,89% 1 1,6%+ . 

…. 

Diện tích trồng rừng mới của năm 2020 n+  là ( )41,89% 1 1,6%
n

+ . 

Khi đó ( ) 1,016

5800 5800
41,89% 1 1,6% 58% 1,016 log 20,49950974

4189 4189

n n n n
 

+        
 

 

Vậy vào năm 2020 21 2041+ =  là năm đầu tiên nước ta có độ che phủ rừng trong năm đó đạt 

trên 58% . 

Câu 23: Một người gửi 50  triệu đồng vào một ngân hàng theo hình thức lãi kép với lãi suất 6% / năm. 

Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được số tiền nhiều hơn 100  triệu đồng bao gồm cả 

gốc và lãi? Giả sử trong suốt thời gian gửi lãi suất không đổi và người đó không rút tiền ra. 

 Lời giải 



Áp dụng công thức lãi kép ( )1
n

C A r= +  với 50A = , 100C  , 6% 0,06r = =  ta được: 

( ) 1,0650 1 0,06 100 1,06 2 log 2 11,90
n n n+       . 

Vậy sau ít nhất 12  năm người đó nhận được số tiền nhiều hơn 100  triệu đồng bao gồm cả gốc và 

lãi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Phương trình mũ 

Câu 1: Nghiệm của phương trình 3 5 13 3x x+ −=  là : 

A. 1x = − . B. 2x = . C. 1x = . D. 2x = − . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có 3 5 13 3x x+ −= 3 5 1 4 4 1x x x x + = −  = −  = − . 

Câu 2: Nghiệm của phương trình 10 5x =  là 

A. 
1

2
x = . B. 2x = . C. log5x = . D. 5log 10x = . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có 10 5 log5x x=  = . 

Câu 3: Tích các nghiệm của phương trình 
2 22 8x x− =  là 

A. 3  B. 2 . C. 3−  D. 0  

Lời giải 

Chọn C 

    BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM D 



 

Ta có: 
2 2 12 2 3 2

1 2

2

1
2 8 2 2 2 3 0 . 3

3

x x x x
x

x x x x
x

− −
= −

=  =  − − =   = −
=

 

Câu 4: Tìm tập nghiệm S  của phương trình 
225 5x x− = . 

A.  0;2S = . B. 
1

0;
2

S
 

=  
 

. C. 
1

1;
2

S
 

= − 
 

. D. S =  . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có 
22 2 2

1

5 5 2 1 2 1 0 1

2

x x

x

x x x x
x

−

=
=  − =  − − = 
 = −


. 

Vậy tập nghiệm của phương trình là : 
1

1;
2

S
 

= − 
 

. 

Câu 5: Tập nghiệm của phương trình 12 5x+ =  có bao nhiêu phần tử? 

A. 3 . B. 2 . C. 0 . D. 1. 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có 2
1 1 log 52 5x x+  = − += . 

Vậy phương trình có nghiệm 21 log 5x = − + . 

Câu 6: Số nghiệm thực của phương trình 
2 23 81x − =  là 

A. 2 . B. 1. C. 0 . D. 3 . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có: 
2 22 2 4 2 23 81 3 3 2 4 6 6x x x x x− −=  =  − =  =  =  . 

Vậy phương trình có 2  nghiệm thực 

Câu 7: Nghiệm của phương trình 

2 2 3

11
5

5

x x

x

− −

+ 
= 

 
 là 

A. 1; 2x x= − = . B. Vô nghiệm. C. 1; 2x x= = . D. 1; 2x x= = − . 

Lời giải 

Chọn A 

Phương trình đã cho tương đương 
2 2 3 1 2 1

5 5 2 0
2.

x x x x
x x

x

− + + + = −
=  − + + =  

=
 

Vậy phương trình có nghiệm 1; 2x x= − = . 

Câu 8: Nghiệm của phương trình 45 125x− =  là 

A. 4x = . B. 5x = . C. 7x = . D. 6x = . 

Lời giải 



Chọn C 

Ta có 4 4 35 125 5 5 4 3 7x x x x− −=  =  − =  = . 

Câu 9: Tích các nghiệm của phương trình 
2 4 22 3x x− −=  là 

A. 2log 3 . B. 22log 3 4− . C. 3log 2 . D. 3 . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có 
2 4 2 2 2

2 2 22 3 4 ( 2)log 3 log 3 2log 3 4 0x x x x x x− −=  − = −  − + − =  

Phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt và tích các nghiệm bằng 22log 3 4− . 

Câu 10: Cho phương trình 
2 12 .3 2x x+ = . Tổng các nghiệm của phương trình bằng 

A. 3log 2 . B. 2

3
log

2
. C. 2log 3− . D. 2log 3 . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có ( )
2 21 1

22 .3 2 log 2 .3 1x x x x+ +=  =  

( )2 2
2 2 21 log 3 1 0 .log 3 log 3 1 0x x x x + + − =  + + − =

2

1

log 3 1

x

x

= −
 

= − +
. 

Tổng các nghiệm của phương trình bằng 2 21 log 3 1 log 3− − + = − . 

Câu 11: Tập nghiệm của phương trình 
2 22 4x x− + =  là 

A.  1;0S = − . B.  1S = − . C.  0S = . D.  0;1S = . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có 
2 22 2 2 2 2 0

2 4 2 2 2 2 0
1

x x x x x
x x x x

x

− + − + =
=  =  − + =  − =  

=
. 

Tập nghiệm của phương trình 
2 22 4x x− + =  là  0;1S = . 

Câu 12: Tổng bình phương tất cả các nghiệm của phương trình 
2 1 4

3
3 33 9

x x x− − +

=  

A. 31. B. 19 . C. 35 . D. 22 . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có: 
2 1 4

3
2 23 3

1 8
3 9 3 2 5 3 0

3 3

x x x

x x x x x
− − +

=  − − = +  − − =  

Phương trình có 2 nghiệm phân biệt 1 2,x x  thỏa mãn: 1 2 1 25; . 3x x x x+ = = −  



 

Suy ra: 2 2
1 2 31x x+ =  

Câu 13: Tổng các nghiệm thực của phương trình 
2 3 4 2 32 4x x x− + −=  bằng 

A. 6. B. 7. C. 7− . D. 5. 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: 
2 23 4 2 3 3 4 2(2 3) 22 4 2 2 3 4 4 6x x x x x x x x x− + − − + −=  =  − + = −

2 5
7 10 0

2

x
x x

x

=
 − + =  

=
. Tổng các nghiệm của phương trình là 7. 

Câu 14: Số nghiệm phương trình 
22 7 52 1x x− + =  là 

A. 0 . B. 1. C. 2 . D. 3 . 

Lời giải 

Chọn C. 

Ta có: 
22 7 5 2 2

2

1

2 1 2 7 5 log 1 2 7 5 0 5

2

x x

x

x x x x
x

− +

=
=  − + =  − + = 
 =


. 

Vậy phương trình có 2 nghiệm phân biệt. 

Câu 15: Phương trình 

2 3

2 21
4

2

x x

x

−

− 
= 

 
 có tất cả bao nhiêu nghiệm? 

A. 1.  B. 2.  C. 0.  D. 3.  

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: 

2 3

2 3 2 22 2 4 3 2 2 3 2 11
4 2 2 2 4 3 4 0

22

x x

x x x x x
x x x x x

x

−

− − − = − 
=  =  − = −  − + =   

=  
 

Câu 16: Số nghiệm thực của phương trình 
2 4 39 1x x+ + = . 

A. 1. B. 0 . C. 2 . D. 3 . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có: 
2 4 3 2 1

9 1 4 3 0
3

x x x
x x

x

+ + = −
=  + + =  

= −
. 

Câu 17: Số nghiệm của phương trình 

2 3
2 9

3 4

x x−
 

= 
 

 là: 

A. 3 . B. 1. C. 2 . D. 0 . 

Lời giải 

Chọn C 



2 23 3 2

2 12 9 2 2
3 2

23 4 3 3

x x x x
x

x x
x

− − −
=     

=  =  − = −       
=      

. 

Câu 18: Tổng các nghiệm của phương trình 
2 3 1

3
9

x x− =  bằng 

A. 3  B. 4  C. 2  D. 2−  

Lời giải 

Chọn A 

Ta có 
2 3 2 2 11

3 3 3 2
29

x x x
x x

x

− − =
= =  − = −  

=
 

Vậy tổng các nghiệm là 3 . 

Câu 19: Cho phương trình 14 2 3 0x x++ − = . Khi đặt 2xt =  ta được phương trình nào sau đây? 

A. 2 2 3 0t t+ − = . B. 22 3 0t t− = . C. 2 3 0t t+ − = . D. 4 3 0t − = . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có: 14 2 3 0 4 2.2 3 0x x x x++ − =  + − = . Đặt 2xt =  ta được phương trình 2 2 3 0t t+ − = . 

Câu 20: Số nghiệm thực của phương trình: ( ) ( )
2

1 ln 3 ln 1 0x x+ + − − =  là 

A. 2 . B. 1 C. 0 . D. 3 . 

Lời giải 

Chọn A 

Điều kiện: 
3 0 3

1 1

x x

x x

+   − 
 

  
 

Ta có: ( ) ( ) ( ) ( )
2 2

1 ln 3 ln 1 0 ln 1 ln 3 1x x x x+ + − − =  − = + +  

( ) ( ) ( ) ( )

( )

( )

2 2 2

2

2

ln 1 ln 3 1 3 2 1 3 0

2 16
/

2

2 16
/

2

x e x x ex e x e x e

e e e
x t m

e e e
x t m

 − = +  − = +  − + + − =

 + − +
 =



+ + + =


 

Vậy phương trình có 2 nghiệm. 

Câu 21: Số nghiệm của phương trình 
2 22 6 2 3 23 4.3 27 0x x x x− + − +− + = là: 

A. 4.  B. 3.  C. 2.  D. 1.  

Lời giải 

Ta có: 
2 2 2 22 6 2 3 2 2( 3 ) 33 4.3 27 0 9.3 36.3 27 0x x x x x x x x− + − + − −− + =  − + =  

Đặt 
2 33 , 0x x t t− =  , phương trình (1) trở thành: 

29 36 27 0 1; 3t t t t− + =  = =  



 

Với 1t =
2 3 23 1 3 0 0; 3x x x x x x− =  − =  = =  

Với 3t =
2 3 2 3 13

3 3 3 1
2

x x x x x− 
 =  − =  =  

Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm. 

Câu 22: Tổng tất cả các nghiệm của phương trình 2 12 5.2 2 0x x+ − + =  bằng 

A. 
5

2
. B. 0 . C. 

1

2
− . D. 1− . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có 2 1 2

2 2
1

2 5.2 2 0 2.2 5.2 2 0 1
12

2

x

x x x x

x

x

x

+

 =
=− + =  − + =    = −= 



. 

Vậy tổng tất cả các nghiệm của phương trình bằng 0 . 

Câu 23: Cho phương trình 14.4 9.2 8 0x x+− + = . Gọi 1 2,x x  là hai nghiệm của phương trình trên. Khi đó 

tích 1 2,x x  bằng: 

A. 2.  B. 2.−  C. 1.  D. 1.−  

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: 14.4 9.2 8 0x x+− + = ( )4. 2 18.2 8 0x x − + =

2 4
2

1
12

2

x

x

x

x

 =
=   = −= 



 

Khi đó 1 2. 2.x x = −  

Câu 24: Có bao nhiêu số nguyên x  sao cho tồn tại số thực y  thỏa mãn 
2 214 3x y x y+ + += ? 

A. 5 . B. 3 . C. 6 . D. 2 . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: ( )
2 21 2 2

34 3 1 log 4x y x y x y x y+ + +=  + + = +

( ) ( )2 2
3 32 log 2 2 1 log 2 0y y x x − + − + = . 

Để tồn tại số thực y khi và chỉ khi ( ) ( )
2 2

3 3log 2 2 1 log 2 0x x = + + −   

( )
22

3 3 32 log 2 log 2 2log 2 0 0,8036 2,0655x x x − + + +   −   . 

Do  0;1;2x x   . 

Câu 25: Tích tất cả các nghiệm của phương trình 
23 2 14 5x x− +=  gần nhất với giá trị nào trong các giá trị 

sau? 

A. 1,07− . B. 0,92− . C. 0,92 . D. 1,07 . 



Lời giải 

Chọn B 

Ta có ( )
23 2 1 2 2

4 4 44 5 3 2 1 log 5 2 log 5. log 5 3 0x x x x x x− +=  − = +  + + − = . 

Nên tích các nghiệm bằng 4log 5 3
0,92

2

−
 − . 

Câu 26: Biết phương trình 9 3.3 4 0x x− − =  có nghiệm logax b=  ( ,a b  là các số nguyên dương nhỏ hơn 

10), giá trị của a b−  bằng 

A. 1. B. 2− . C. 2 . D. 1− . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có 3

3 1(loai)
9 3.3 4 0 log 4

3 4

x
x x

x
x

 = −
− − =   =

=

. Suy ra 3; 4a b= = . Vậy 1a b− = −  

Câu 27: Biết phương trình 2
5 5log log 7 0x m x− − =  ( m  là tham số) có hai nghiệm 1 2,x x . Tính tích 1 2.x x  

A. 1 2. 5 mx x −= . B. 1 2. 7x x = − . C. 7
1 2. 5x x −= . D. 1 2. 5mx x = . 

Lời giải 

Chọn D 

Với 1 2,x x  là hai nghiệm của phương trình. 

Ta có ( )5 1 2 5 1 5 2log . log logx x x x m= + = 1 2. 5mx x = . 

Câu 28: Phương trình 9 3.3 2 0x x− + =  có hai nghiệm ( )1 2 1 2,x x x x . Giá trị 1 22 3x x+  bằng 

A. 24log 3 . B. 2 . C. 0 . D. 33log 2 . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có: 9 3.3 2 0x x− + =  ( )
2

3 3.3 2 0x x− + = 
3 1

3 2

x

x

 =


=


3

0

log 2

x

x

=


=
. 

Vì 1 2x x  nên 1 2 30, log 2x x= = . 

Khi đó: 1 2 3 32 3 2.0 3.log 2 3log 2x x+ = + = . 

Câu 29: Tổng tất các các nghiệm của phương trình 9 5.6 6.4 0x x x− + =  bằng 

A. 3

2

log 2 . B. 3

2

log 6 . C. 3

2

log 3 . D. 2

3

log 6 . 

Lời giải 

Chọn B 

Xét phương trình: 

2
3 3

9 5.6 6.4 0 5. 6 0
2 2

x x

x x x    
− + =  − + =   

   
. 



 

Đặt 
3

, 0
2

x

t t
 

=  
 

; khi đó phương trình trở thành: 2 5 6 0 2 3t t t t− + =  =  = . 

Ta có: 

3

2

3

2

3 log 22
2 2

3 log 33
3

2

x

x

t
t

t t

  == 
=      = =    =   

 

Do đó tổng các nghiệm: ( )3 3 3 3

2 2 2 2

log 2 log 3 log 2.3 log 6+ = = . 

Câu 30: Tổng các nghiệm của phương trình 4.9 13.6 9.4 0x x x− + =  bằng 

A. 3 . B. 4 . C. 1. D. 2 . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có 

2
3 3

4.9 13.6 9.4 0 4. 13 9 0
2 2

x x

x x x    
− + =  − + =   

   

3
1

02

23 9

2 4

x

x

x

x

 
= 

=    =  =  

. 

Tổng các nghiệm của phương trình 4.9 13.6 9.4 0x x x− + =  bằng 0 2 2+ = . 

Câu 31: Tổng tất cả các nghiệm của phương trình 2 23 2.3 27 0x x+− + =  bằng 

A. 3. B. 18. C. 27. D. 9. 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có: ( )
1

2

2
2 2 3 9 3 6

3 2.3 27 0 3 18.3 27 0
3 9 3 6

x
x x x x

x

+
 = +

− + =  − + =  
= −

. 

Ta có ( )( )1 2 1 2
1 23 .3 9 3 6 9 3 6 3 27 3

x x x x
x x

+
= + −  =  + = . 

Câu 32: Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình 100 7.10 10 0.x x− + =  

A. 7 . B. log7 . C. 1. D. ln 7  

Lời giải 

Chọn C 

Ta có: ( )( )
10 2 0 log 2

100 7.10 10 0 10 2 10 5 0
log510 5 0

x
x x x x

x

x

x

 − = =
− + =  − − =   

=− = 

 

Vậy tổng tất cả các nghiệm của phương trình là: log2 log5 log10 1+ = = . 

Câu 33: Biết phương trình ( )2
2 2log 2log 2 1 0x x− − =  có hai nghiệm 1 2,x x . Giá trị của 1 2.x x  bằng 

A. 4 . B. 
1

8
. C. 3− . D. 

1

2
. 



Lời giải 

Chọn A 

Điều kiện: 0x  . 

Phương trình ( ) 22 2
2 2 2 2

2

1
log 1

log 2log 2 1 0 log 2log 3 0 2
log 3

8

x
x x x x

x
x


= − = − − =  − − =   = =

. 

1 2. 4x x = . 

Câu 34: Giả sử phương trình 25 15 6.9x x x+ =  có một nghiệm duy nhất được viết dưới dạng 

log logb b

a

c d−
 với a  là số nguyên dương và , ,b c d  là các số nguyên tố. Tính 2S a b c d= + + +

. 

A. 14S = . B. 11S = . C. 19S = . D. 12S = . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: ( )
2

2 2 5 5
25 15 6.9 5 3.5 6.3 0 6 0

3 3

x x
xx x x x x    

+ =  + − =  + − =   
   

 

( )

5
2

3

5
3

3

x

x

ptvn

 
= 

 

  = −  

2
5

2 23
2

log 2 1
log 2

5 log 5 log 3
log

3

x = = =
−

. 

Từ đây suy ra 1, 2, 5, 3a b c d= = = = . Vậy 21 2 5 3 11S = + + + = . 

Câu 35: Tập nghiệm của bất phương trình ( ) ( )29 244.3 243 . 8 log 2 0x x x− + − +   có tất cả bao nhiêu 

số nguyên? 

A. 252. B. 250. C. 249. D. 254. 

Lời giải 

Chọn A 

Điều kiện 
( ) ( )2 2

2 0 2 2
2 254

8 log 2 0 log 2 8 2 256

x x x
x

x x x

+   −   − 
   −    

− +  +  +    
. 

Trường hợp 1: ( )2log 2 8 2 256 254x x x+ =  + =  =  (thoả mãn). 

Trường hợp 2: ( )28 log 2 0 2 254x x− +   −   . 

Ta có ( ) ( )2

3 243 5
9 244.3 243 . 8 log 2 0 9 244.3 243 0

03 1

x
x x x x

x

x
x

x

  
− + − +   − +    

 

 



 

Kết hợp điều kiện 2 254x−    suy ra nghiệm của bất phương trình là 
5 254

2 0

x

x

 

−  

. 

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là (   2;0 5;254S = −  . 

Do đó tập nghiệm của bất phương trình có 252 số nguyên. 

Câu 36: Phương trình 14 3.2 0x x m+− + =  có hai nghiệm thực 1 2,x x  thỏa mãn 1 2 2x x+ = . Giá trị của m  

thuộc khoảng nào sau đây? 

A. ( )0;1 . B. ( )3;5 .  C. ( )5;0 .−  D. ( )7; 5 .− −  

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: 1 24 3.2 0 2 6.2 0x x x xm m+− + =  − + = . 

Đặt ( ) ( )22 0 6 0 *xt t t t m=   − + =  

( )*  có hai nghiệm dương

0 9 0

0 6 0 0 9

0 0

m

S m

P m

  −  
 

       
   

 

Ta có: 1 2 2
1 2. 2 2 4

x x
t t m

+
= = = =  

Câu 37: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  để phương trình ( )4 1 .2 2 2 0x xm m− + + − =  có hai 

nghiệm phân biệt 1 2,x x  thỏa mãn 1 2 1 2 2x x x x+ +  ? 

A. 1. B. 3 . C. 2 . D. 0 . 

Lời giải 

Chọn A 

Đặt 2 , 0xt t=  . 

Phương trình có dạng ( )2 2
1 2 2 0

1

t
t m t m

t m

=
− + + − =  

= −
 

Để phương trình ban đầu có hai nghiệm phân biệt thì 
1 0 1

1 2 3

m m

m m

 −  
 

−  
. 

Khi đó ( )1 2 21; log 1x x m= = −  

( ) ( ) ( )1 2 1 2 2 2 2

1
2 1.log 2 1 log 2 2 log 2 2 2

2
x x x x m m m m + +   − + + −   −    + . 

Kết hợp ta được 1 2 2; 3m m  +  ; 2m m  = . 

Câu 38: Gọi S  là tập hợp các giá trị của tham số m  để phương trình 29 2 .3 8 0x xm m m− + − =  có hai 

nghiệm phân biệt 1 2,x x  thỏa 1 2 2x x+ = . Tổng các phần tử của S  bằng 



A. 9 . B. 
9

2
. C. 1. D. 8 . 

Lời giải 

Chọn D 

Phương trình 29 2 .3 8 0x xm m m− + − =  có hai nghiệm phân biệt 1 2,x x  thỏa 1 2 2x x+ =  khi 

( )2 2

2

2

1. 8 0

2 0

8 0

8 9

m m m

m

m m

m m

 − − 

 


− 


− =

 
1

1;9
9

m
S

m

= −
  = −

=
 

Vậy tổng các phần tử của S  bằng 8.  

Câu 39: Gọi S  là tập hợp các giá trị của tham số m  để phương trình 29 2 .3 8 0x xm m m− + − =  có hai 

nghiệm phân biệt 1 2,x x  thỏa mãn 1 2 2x x+ = . Tổng các giá trị của S  bằng. 

A. 9 . B. 
9

2
. C. 1. D. 8 . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có: 29 2 .3 8 0x xm m m− + − =  ( ) ( )
2

23 2 .3 8 0 *x xm m m − + − =  

Đặt 3x t=  ( ) 2 2* 2 8 0t mt m m − + − =  

Để phương trình có hai nghiệm phân biệt ' 0   . 

2 2 8 0 8 0 0m m m m m − +      . 

Theo vi-ét ta có: 
1 2

2
1 2

2

. 8

t t m

t t m m

+ =


= −

1 2 1 2

1 2 1 22 2

3 3 2 3 3 2

3 .3 8 3 8

x x x x

x x x x

m m

m m m m
+

 + = + = 
  

= − = −  

. 

( )

1 2

2
1 2 3

3 3 2

log 8

x x
m

x x m m

 + =
 

+ = −

. 

Mà ( )2
1 2 32 log 8 2x x m m+ =  − = . 

2 2 9
8 9 8 9 0

1

m
m m m m

m

=
 − =  − − =  

= −
 9S = . Vì 0m   

Câu 40: Cho phương trình 4 ( 3)2 8 0x xm− + + =  ( m  là tham số). Để phương trình đã cho có hai nghiệm 

phân biệt thỏa mãn ( )( )1 23 3 8x x+ + =  thì giá trị của tham số m  thuộc khoảng nào dưới đây? 

A. ( )29;30 . B. ( )27;28 . C. ( )30;31 . D. ( )28;29 . 

Lời giải 



 

Chọn A 

Đặt: 2xt = . 

Phương trình có dạng: 2 ( 3) t 8 0t m− + + =  có hai nghiệm dương phân biệt 

2

1 2

1 2

30 6 23 0

0 3 0 4 2 3.4 2 3

8 00 4 2 3

mm m

t t m mm

t t m

 −   = + − 
  +   +     − −  
    − −  

 

Ta có: 1
1 1 2 12 log

x
t x t=  = ; 2

2 2 2 22 log .
x

t x t=  =  

Suy ra ( )1 2 2 1 2 2 2 1 2 2log log log log 8 3.x x t t t t+ = + = = =  

Ta có: ( )( )1 23 3 8x x+ + =  1 2 1 2 1 2. 3( ) 9 8 . 10.x x x x x x + + + =  = −  

Suy ra 
1 1

2
2

1
2

.4
5

32

x t

x
t


= − =  = =

 

1 2 3 3 32,25 29,25t t m m m+ = +  + =  = . 

Câu 41: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  thuộc đoạn  21;21−  để hai phương trình 

1 4 24 2 2 16x x x+ + ++ = +  và 
2 19 .3 .9 1x xm m− −− + =  là hai phương trình tương đương? 

A. 32 . B. 11.  C. 10 . D. 31. 

Lời giải 

Chọn B 

Đặt 3 0xt =  , phương trình hai trở thành: ( )2 9 9 0 3mt m t+ − − = . 

Ta có: 1 4 24 2 2 16x x x+ + ++ = +
( )2 1 12 6.2 16 0
x x+ + + − =

( )

1

1

2 2 0

2 8

x

x

x

ptvn

+

+

 =  =
 

= −

. 

Trường hợp 1: Để hai phương trình tương đương thì thỏa đồng thời 2 điều kiện sau: 

Với 0x =  cũng là nghiệm phương trình thứ hai 
0 2 0 19 .3 .9 1 9 9m m m m− − − + =  − = −

9 0

99 9

9 9

m

mm m

m m

− 


  − = −
 − = −

. 

Phương trình thứ hai có duy nhất 1 nghiệm 0x =  thì ( )3pt  có thêm 1 nghiệm 0t 

9. 0 0m m −    . 



Trường hợp 2: Để hai phương trình tương đương thì phương trình ( )3  có nghiệm kép 1t =

9
1

2

m

m

−
 − =

0

99

6

m

mm

m




  = −= −
 =

. 

Kết hợp với điều kiện  21;21m −  và  9;0;1;2;......;9m m  = − . 

Câu 42: Gọi S  là tập hợp các giá trị nguyên của tham số m  sao cho phương trình 
1 225 .5 7 7 0x xm m+− + − =  có hai nghiệm phân biệt. Tập S  có bao nhiêu phần tử? 

A. 2 . B. 1. C. 7 . D. 3 . 

Lời giải 

Chọn A 

Đặt ( )5 0x t t=   thì phương trình trở thành: ( )2 25 7 7 0 *t mt m− + − =  

Để phương trình ban đầu có hai nghiệm phân biệt thì phương trình ( )*  có hai nghiệm thì 

1 2 0t t   

Khi đó: 

( )2 2

2

25 4 7 7 00

0 5 0

0 7 7 0

m m

S m

P m

 − −   
 

   
  −  

 

2

2 21 2 21

3 28 0 3 3
2 21

0 0 1
3

1 1 1

1

m
m

m m m

m m m

m


−  

− +  
 

       
    −  

  −

 

Vậy tập hợp S  có hai phần tử là: 2  và 3. . 

Câu 43: Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m  để bất phương trình 

2 23 3 2 2 39 2.3 3x x m x x m x x− + − + − + −+   có nghiệm? 

A. 9.  B. 4.  C. 1.  D. 6.  

Lời giải 

Chọn C 

Đặt: ( )2 3  0 .x x m a a− + =   

Khi đó: 

2 2

2 2 2 3 2 2 2 1 1 2
3 2.3 3 3 .3 0 3

9 27 9 9

a a x x a x a x a x− + − − − −   
+   + −   +    

   
 

21 2
3 3 3

9 9

a x a x− − − +     



 

Nên: 

2
2

2

3 0
3 00

4 4 2 2
2 3 2 2

x x m
x x ma

x m m m
a x x x m x x

 − + 
 − +  

   −  −     
 − − +  −  



 

Do m  nguyên dương nên 1.m =  

Câu 44: Gọi  là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m  sao cho phương trình 
1 216 .4 5 45 0x xm m+− + − =  có hai nghiệm phân biệt. Hỏi  có bao nhiêu phần tử là số chẵn? 

A. 2.  B. 3.  C. 6.  D. 4.  

Lời giải 

Chọn A 

Ta có: 
1 2 2 216 .4 5 45 0 (4 ) 4 .4 5 45 0x x x xm m m m+− + − =  − + − =  

Đặt ( )4 0x t t=   khi đó phương trình ( )*  trở thành: 2 24 5 45 0t mt m− + − =  

Khi đó phương trình ( )*  có 2 nghiệm phân biệt  phương trình ( )1  có 2 nghiệm dương phân 

biệt. 

2 2 2

1 2

2
1 2

4 (5 45) 0 45 0 3 5 3 5

0 4 0 0 3 3 5

. 0 35 45 0

3

m m m m

t t m m m

t t mm

m




  = − −  −  −  
  

 +          
   −   

  −

 

Mà mZ  4;5;6m   nên có 2 giá trị m  chẵn thỏa mãn. 

2. Phương trình logarit 

Câu 45: Tổng tất cả các nghiệm của phương trình ( )2
2023log 2022 1x x+ =  bằng 

A. 2022− . B. 2023− . C. 2023 . D. 2022 . 

Lời giải 

Chọn A 

Phương trình đã cho tương đương với 2 22022 2023 2022 2023 0x x x x+ =  + − =  (1). 

Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt nên theo Vi-et suy ra tổng các nghiệm là 

1 2 2022x x+ = − . 

Câu 46: Nghiệm của phương trình ( )2log 2 6 3x − =  là 

A. 6x =  B. 9x =  C. 8x =  D. 7x =  

Lời giải 

Chọn D 

Ta có ( ) 3
2log 2 6 3 2 6 2 7x x x− =  − =  =  

Câu 47: Nghiệm của phương trình ( )2log 1 1x − =  là 

S

S



A. 3x = . B. 1x = −  C. 1x = . D. 2x = . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có ( )2log 1 1 1 2 3x x x− =  − =  = . 

Câu 48: Nghiệm của phương trình ( )2log 1 3x − =  là 

A. 10x = . B. 9x = . C. 7x = . D. 8x = . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có ( ) 3
2log 1 3 1 2 9x x x− =  − =  = . 

Câu 49: Tập nghiệm của phương trình ( )2
2log 1 2x + =  là 

A.  3S =   B.  3; 3S = −   C.  1;1S = −   D.  1S =   

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: ( )2 2 2
2log 1 2 1 2x x+ =  + = 2 3x = 3x =   

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là:  3; 3S = −   

Câu 50: Tích tất cả các nghiệm của phương trình 2
2 2log 3log 2 0x x− + =  bằng 

A. 8  B. 6  C. 16  D. 2  

Lời giải 

Chọn A 

Ta có: 2
2 2log 3log 2 0x x− + =

2

2

log 1 2

log 2 4

x x

x x

= = 
  

= =
 

Suy ra 1 2. 8x x =  

Câu 51: Tập nghiệm của phương trình ( )2log 1 2x− =  là 

A. 4x = − . B. 3x = . C. 3x = − . D. 5x = . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có: ( ) 2
2log 1 2 1 2 3x x x− =  − =  = − . 

Câu 52: Tập nghiệm của phương trình ln( 4) ln(2 3) 0x x+ − − =  là 

A. 
3

7; .
2

 
 
 

 B.  7 .  C. 
3

4; .
2

 
− 
 

 D. .  

Lời giải 

Chọn B 



 

Điều kiện: 
3

.
2

x   

Ta có: ln( 4) ln(2 3) 0 4 2 3 7( )x x x x x tm+ − − =  + = −  = . 

Vậy tập nghiệm của phương trình là:  7 .S =  

Câu 53: Tập nghiệm S  của phương trình ( )2
2log 3 2x x+ =  là 

A.  1; 4S = − . B.  1;4S = − . C.  1S = . D.  4S = . 

Lời giải 

Chọn A 

Điều kiện: 
0

3

x

x




 −
. 

Ta có: 2 23x 2x + =  2 3 4=0x x+ − 
( )

( )

1

4

x TM

x TM

=


= −

. 

Vậy tập nghiệm của phương trình là  1; 4S = − . 

Câu 54: Phương trình ( ) ( )log 4 1 log 2 5x x+ = +  có nghiệm là 

A. 2x = . B. 1x = . C. 3x = . D. 1x = − . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có: ( ) ( )
5

2 5 0
log 4 1 log 2 5 22

4 1 2 5
2

x x
x x x

x x
x


+   − 

+ = +    = 
+ = +  =

 

Câu 55: Tập nghiệm S  của phương trình ( ) ( )2 2log 3 log 2 1x x− = −  là 

A.  0 .S =  B.  2 .S =  C.  2 .S = −  D. .S =   

Lời giải 

Chọn D 

Điều kiện xác định: 3x   

Ta có: ( ) ( ) ( )2 2log 3 log 2 1 3 2 1 2 KTMÐK .x x x x x− = −  − = −  = −  Vậy .S =   

Câu 56: Nghiệm của phương trình ( )2log 2 3x =  là? 

A. 3x = . B. 4x = . C. 
9

2
x = . D. 

5

2
x = . 

Lời giải 

Chọn B 

Điều kiện 2 0 0x x   . Ta có: ( ) ( )3
2log 2 3 2 2 4x x x tm=  =  = . 



Câu 57: Nghiệm của phương trình ( )4log 1 3x − =  là 

A. 66x = . B. 68x = . C. 65x = . D. 63x = . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có ( ) 3
4log 1 3 1 4 65x x x− =  − =  = . 

Câu 58: Nghiệm của phương trình ( )2 2log 2 log 2x x+ − =  là 

A. 
1

2
x = . B. 

3

2
x = . C. 

2

3
x = . D. 2x = . 

Lời giải 

Chọn C 

Điều kiện 
2 0

0
0

x
x

x

+ 
 


. 

Ta có ( ) ( )2 2 2 2 2log 2 log 2 lo 4g 2 log logx x x x+ +− =  + =  

( )2 2
3

4
2

log 2 log 2 4xx x x x + = + =  =  (thỏa mãn). 

Nghiệm của phương trình ( )2 2log 2 log 2x x+ − =  là 
2

3
x = . 

Câu 59: Biết phương trình 32log 2log 3 5xx + =  có ai nghiệm thực phân biệt 1 2x x . Tính giá trị của 

biểu thức 2
1 26 1T x x= − + . 

A. 16T = . B. 10T = . C. 8T = . D. 12T = . 

Lời giải 

Chọn B 

Điều kiện: 0 1x  . 

Phương trình 3 3

3

1
2log 2log 3 5 2log 2 5

log
xx x

x
+ =  + =  

32 1
3 3

2
3

1
log 3

2log 5log 2 0 2
9

log 2

x x
x x

x
x


= = − + =   

 ==

. 2
1 26 1 10T x x = − + = . 

Câu 60: Tổng các nghiệm của phương trình 
2log log 2 0x x− − =  bằng 

A. 
1001

100
. B. 101. C. 

1001

10
. D. 1 

Lời giải 

Chọn C 



 

Ta có 
1

2

2

100
log 2

log log 2 0 1
log 1

10

x
x

x x
x x

=
= − − =   = − = 

1 2

1001

10
x x + = . 

Câu 61: Tích tất cả các nghiệm của phương trình 2
3 3log 2log 7 0x x− − =  bằng 

A. 2 . B. 1. C. 9 . D. 7− . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có 

1 2 2
32

3 3
1 2 2

3

log 1 2 2 3
log 2log 7 0

log 1 2 2 3

x x
x x

x x

+

−

 = + =
− − =  
= − = 

. 

Vậy tích các nghiệm 9 . 

Câu 62: Tích các nghiệm của phương trình 
2 3

4 4

1
6log log 0

5
x x− + =  bằng 

A. 4.  B. 2.  C. 3 2.  D. 
1

.
30

 

Lời giải 

Chọn B 

Điều kiện: 0.x   

Đặt 4log x t=  thì phương trình trở thành: 
2 1

6 3 0,
5

t t− + = do 
24

9 0
5

 = −   nên phương trình 

luôn có 2  nghiệm phân biệt, nên phương trình ban đầu luôn có 2  nghiệm phân biệt. 

Ta có: 1 2 1 2 0,5
1 2. 4 .4 4 4 2.

t t t t
x x

+
= = = =  

Vậy tích các nghiệm của phương trình ban đầu bằng 2.  

Câu 63: Biết phương trình 
2
9 3log log 0

27

x
x + =  có hai nghiệm 1 2,x x  với 1 2x x . Hiệu 2 1x x−  bằng 

A. 
80

3
. B. 

6560

729
. C. 

80

27
. D. 

6560

27
. 

Lời giải 

Chọn B 

Điều kiện: 0x  . 

Ta có 
32 2

9 3 3 3

3

9
log 21

log log 0 log log 3 0 1
log 627 4

729

x
xx

x x x
x x

=
= + =  + − =   = − =



. 

Ta có 2 1

1 6560
9

729 729
x x− = − = . 

Câu 64: Tổng tất cả các nghiệm của phương trình ( )3log 9 5.3 7 1x x x− + = +  bằng 

A. 7log 3 . B. 31 log 7+ . C. 3log 7 . D. 31 log 7+ . 



Lời giải 

Chọn C 

Tập xác định: D =  

Ta có: ( ) 1
3log 9 5.3 7 1 9 5.3 7 3x x x x xx +− + = +  − + =  

( ) ( )
2 2

3 5.3 7 3.3 0 3 8.3 7 0x x x x x − + − =  − + =  

Đặt ( )3 0xt t=   phương trình trở thành 1 2 1 2
1 2 1 2 3. 3 7 3 log 7

x x x x
t t x x

+ +
=  =  + =  

Câu 65: Phương trình ( ) ( )2 2
20234 3 log 4 0x x x− + − =  có bao nhiêu nghiệm? 

A. 0 . B. 2 . C. 3 . D. 4 . 

Lời giải 

Chọn C 

Điều kiện: 2 2
4 0

2

x
x

x


−   

 −
. 

Phương trình tương đương 
( )

2

2
2023

1

34 3 0

5log 4 0

5

x

xx x

xx

x

=
 =− + =
 
 =− =

 
 = −

. 

Đối chiếu điều kiện, ta nhận , 53x x= =   nên phương trình đã cho có ba nghiệm. 

Vậy S =  . 

Câu 66: Số nghiệm của phương trình ( ) ( )2
3 1

3

log 4 log 3 6 0x x x+ + + =  là 

A. 0. B. 1. C. 2 . D. 3 . 

Lời giải 

Chọn B 

Điều kiện: 
2

4
4 0

00
3 6 0

2

x
x x

xx
x

x

  −
 +     

+  
 −

. 

Ta có ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2
3 1 3 3

3

log 4 log 3 6 0 log 4 log 3 6 4 3 6x x x x x x x x x+ + + =  + = +  + = +  

2 2
6 0

3

x
x x

x

=
 + − =  

= −
. 

Kết hợp với điều kiện, phương trình có nghiệm 2x = . 

Vậy phương trình có một nghiệm duy nhất. 

Câu 67: Biết rằng phương trình ( )2
3log 2021 2022x x− =  có 2 nghiệm 1 2,x x . Tính tổng 1 2x x+ . 

A. 2022
1 2 3x x+ = − .  B. 3

1 2 2022x x+ = − . 



 

C. 1 2 2021x x+ = .  D. 1 2 2021x x+ = − . 

Lời giải 

Phương trình: ( )2 2 2022 2 2022
3log 2021 2022 2021 3 2021 3 0x x x x x x− =  − =  − − =  luôn 

có 2 nghiệm phân biệt 1 2,x x nên theo định lí Viét ta có: 1 2 2021x x+ = . 

Câu 68: Số nghiệm của phương trình ( )2 2log log 3 2?x x+ − =  

A. 0 . B. 3  C. 1. D. 2 . 

Lời giải 

Chọn C 

Điều kiện 
0

3
3 0

x
x

x


 

− 
 

Ta có: ( ) ( ) 2
2 2 2

1( )
log log 3 2 log 3 2 3 4

4( )

x l
x x x x x x

x tm

= −
+ − =  − =  − =     =

. 

Vậy phương trình đã cho có 1 nghiệm. 

Câu 69: Số nghiệm của phương trình ( ) ( )3 3 3log 2 log 2 log 5x x+ + − =  là 

A. 2 . B. 0 . C. 3 . D. 1. 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có: ( ) ( ) ( )3 3 3log 2 log 2 log 5 x x+ + − =   

Điều kiện 
2 0 2

2
2 0 2

x x
x

x x

+   − 
   

−   
. 

( ) ( )( )3 3log 2 2 log 5x x  + − =   ( )2
3 3log 4 log 5x − = 2 3

4 5
3

x
x

x

=
 − =  

= −
. 

Kết hợp điều kiện suy ra 3x = . 

Câu 70: Số nghiệm thực của phương trình ( ) ( )
3

3 1

3

3log 1 log 5 3x x− − − =  là 

A. 1. B. 2 . C. 3 . D. 0 . 

Lời giải 

Chọn B 

Điều kiện: ( )
1 0

5 *
5 0

x
x

x

− 
 

− 
. 

Với điều kiện (*) phương trình ( ) ( ) ( ) ( )
3

3 1 3 3

3

3log 1 log 5 3 log 1 log 5 1x x x x− − − =  − + − =

( )( ) ( )( ) 2
3log 1 5 1 1 5 3 6 2 0 3 7x x x x x x x − − =  − − =  − + =  =  . 

Vậy số nghiệm thực của phương trình đã cho là 2. 



Câu 71: Nghiệm của phương trình ( )2 2log 2 log 2x x+ − =  là 

A. 
1

2
x = . B. 

3

2
x = . C. 

2

3
x = . D. 2x = . 

Lời giải 

Chọn C 

Điều kiện 
2 0

0
0

x
x

x

+ 
 


. 

Ta có ( ) ( )2 2 2 2 2log 2 log 2 lo 4g 2 log logx x x x+ +− =  + =  

( )2 2
3

4
2

log 2 log 2 4xx x x x + = + =  =  (thỏa mãn). 

Nghiệm của phương trình ( )2 2log 2 log 2x x+ − =  là 
2

3
x = . 

Câu 72: Cho phương trình ( ) ( )
2

2 2log 2 1 2log 2x x− = − . Số nghiệm thực của phương trình là 

A. 1. B. 2 . C. 0 . D. 3 . 

Lời giải 

Chọn C 

Điều kiện: 
( )

2

2
2 1

2

2

0
1

2 0

x
x

x

x

x







 
−  

 − 

 

. 

( ) ( )
2

2 2log 2 1 2log 2x x− = − ( ) ( )2 22log 2 1 2log 2x x − = − ( ) ( )2 2log 2 1 log 2x x − = −  

2 1 2 1x x x − = −  = − (không thỏa mãn). 

Vậy phương trình vô nghiệm. 

Câu 73: Tổng tất cả các nghiệm của phương trình ( )2
1 1 1

3 3 3

1
log 4 1 log 8 log 4

2
x x x x− − = −  bằng 

A. 5 B. 1 C. 4 D. 3 

Lời giải 

Chọn A 

Điều kiện: 0x  , 
2 4 1 0x x− −  . 

Phương trình 
2

1 1

3 3

8
log 4 1 log

4

x
x x

x
− − =

2 4 1 2x x − − = 2 4 5 0x x − − =  


( )

( )

1

5

x ktm

x tm

= −


=

. 

Vậy tổng các nghiệm của phương trình bằng 5. 

Câu 74: Số nghiệm của phương trình ( ) ( )
2

3 3
log 1 log 2 1 2x x− + − =  là 



 

A. 3.  B. 2.  C. 0.  D. 1.  

Lời giải 

Chọn D 

Điều kiện: 
1

, 1
2

x x −   

Ta có: ( ) ( )
2

2 2
log 1 log 2 1 2x x− + + = ( ) ( )

2 2

2 2 2log 1 log 2 1 log 4x x − + + =  

( )( )
2

2 2log 1 2 1 log 4x x − + =   ( )
2

22 1 4x x − − =  

( )22

2 2

2 1 02 1 2

2 1 2 2 3 0

x x VNx x

x x x x

 − + =− − = −
  

− − =  − − = 

3

2

1

x

x


=


= −

. 

Thử lại ta có một nghiệm 
3

2
x =  thỏa mãn. 

Câu 75: Gọi S  là tập nghiệm của phương trình ( ) ( )3 2
8 1

2

log 2 log 4 2 0x x x+ + − + = . Tổng các phần tử 

của S  là 

A. 2 . B. 5− . C. 1. D. 5 . 

Lời giải 

Chọn D 

Điều kiện: 
2

2
2 0 2 2

2 2
4 2 0 2 2 2

2 2

x
x x

x
x x x

x

 −
+    +   +  

− +  −   −  
 −

. 

Ta có: ( ) ( ) ( ) ( )3 2 2
8 1 2 2

2

log 2 log 4 2 0 log 2 log 4 2 0x x x x x x+ + − + =  + − − + = . 

( ) ( )2 2 2
2 2

0
log 2 log 4 2 2 4 2 5 0

5

x
x x x x x x x x

x

=
 + = − +  + = − +  − =  

=
. 

Đối chiếu với điều kiện ta có tập nghiệm của phương trình là  0;5S = . 

Vậy tổng các phần tử của S  là 5 . 

Câu 76: Tổng tất cả các nghiệm thực của phương trình ( )21
log 4 1 log8 log4

2
x x x x− − = −  bằng 

A. 5 . B. 1. C. 4 . D. 3 . 

Lời giải 

Chọn A 

Điều kiện: 2 5x  + . 



Ta có ( ) ( )2 21 1
log 4 1 log8 log4 log 4 1 log2

2 2
x x x x x x− − = −  − − =  

( )2log 4 1 log 4x x − − = 2 2 1
4 1 4 4 5 0

5

x
x x x x

x

= −
 − − =  − − =  

=
. 

Do 2 5x  +  nên 5x = . 

Vậy tổng tất cả các nghiệm thực của phương trình bằng 5 . 

Câu 77: Số nghiệm thực của phương trình ( ) ( )
3

3 1

3

3log 2 1 log 5 3x x− − − =  là 

A. 0 . B. 2 . C. 3 . D. 1 

Lời giải 

Chọn D 

Điều kiện: 5x  . 

Ta có: ( ) ( ) ( ) ( )
3

3 1 3 3

3

3log 2 1 log 5 3 3log 2 1 3log 5 3x x x x− − − =  − + − =  

( ) ( )3log 2 1 . 5 1x x − − = ( )( ) 2

11 105
5

4
2 1 5 3 2 11 2 0

11 105
5

4

x

x x x x

x

 +
= 

 − − =  − + = 
 −

= 


 

Vậy phương trình có một nghiệm. 

Câu 78: Phương trình 5log 5.log 1x x =  có bao nhiêu nghiệm nguyên thuộc đoạn [ 10;10]− ? 

A. 10 . B. 8 . C. 9 . D. 21 . 

Lời giải 

Chọn C 

Điều kiện: 0; 1x x  . 

Với điều kiện trên ta có: 5

5

1
log 5 log 5.log 1

log
x x x

x
=  = . 

Vậy phương trình 5log 5.log 1x x = có 9 nghiệm nguyên thuộc đoạn [ 10;10]− . 

Câu 79: Phương trình ( ) ( )
2

3 3 1

3

1
log 2 log 5 log 8 0

2
x x+ + − + = có bao nhiêu nghiệm thực? 

A. 2. B. 1. C. 4. D. 3. 

Lời giải 

Chọn D 

Điều kiện: 
2

5

x

x

 −



. 



 

( ) ( ) ( )
2

3 3 1 3 3 3

3

1
log 2 log 5 log 8 0 log 2 log 5 log 8

2
x x x x+ + − + =  + + − =  

( ) ( )3 3log 2 5 log 8 2 5 8x x x x  + −  =  + − =  . 

Trường hợp 1: 5x  , ta có: ( )( )
( )

( )

6
2 5 8

3

x tm
x x

x l

=
+ − =  

= −

. 

Trường hợp 2: 2 5x−   , ta có: ( )( )
3 17

2 5 8 ( )
2

x x x tm


+ − = −  = . 

Câu 80: Gọi S  là tập nghiệm của phương trình ( ) ( )
2

2 22log 2 2 log 3 2x x− + − =  trên . Tổng các phần 

tử của S  bằng 

A. 4 2.+  B. 8 2.+  C. 6.  D. 6 2.+  

Lời giải 

Chọn A 

Điều kiện xác định của phương trình là 
( )

2

2 2 0 1

33 0

x x

xx

−  
 

−  

 (*) 

Với điều kiện (*) phương trình ( ) ( )
2

2 22log 2 2 log 3 2x x− + − =

( ) ( )
2 2

2 2log 2 2 log 3 2x x − + − = ( ) ( )
2 2

2log 2 2 3 2x x  − − =
 

 

( )( )
2

2 2 3 4x x − − =    
( )( )

( )( )

( )

( )

2

2

2 2 3 2 2 8 4 0 1

2 2 3 2 2 8 8 0 2

x x x x

x x x x

− − = − + =
  

− − = − − + = 

 

Phương trình (1) có các nghiệm ( ) ( )2 2 ; 2 2x N x L= + = −  

Phương trình (2) có nghiệm ( )2x N= . 

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là  2 2; 2S = + . Tổng các nghiệm bằng 4 2+ . 

Câu 81: Tích tất cả các nghiệm của phương trình ( )2log 12 2 5x x− = −  bằng 

A. 12 . B. 6 . C. 32 . D. 5 . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: ( )
( )

2

22 5

log 1212 2 0
log 12 2 5

2 12.2 32 012 2 2

x
x

x xx x

x

x
−

 −  
− = −   

− + =− =  

 



2 2
log 12 log 12

3
2 8 3

2
22 4

x

x

x x
x

x
x

x

 
= 

  = =  
=   ==  

. 

Do đó tích các nghiệm của phương trình là 3.2 6P = = . 

Câu 82: Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình ( )2
2 2log 1 2 logx x x+ + = + . 

A. 6 . B. 3 . C. 1. D. 
3

2
. 

Lời giải 

Chọn D 

Điều kiện: 0x   

Ta có ( ) ( ) ( )2 2 2
2 2 2 2log 1 2 log log 1 log 4 1 4x x x x x x x x x+ + = +  + + =  + + =  

2 3 5
3 1 0

2
x x x


 − + =  =  (thoả mãn). Vậy tổng các nghiệm bằng 

3

2
. 

Câu 83: Có bao nhiêu số nguyên m  thỏa mãn 2023m   và phương trình ( ) ( )16 2log log 1mx x= +  có 

nghiệm thực duy nhất? 

A. 2024.  B. 2025.  C. 2023.  D. 2022.  

Lời giải 

Chọn C 

Điều kiện: 
1

0

x

mx

 −



 

Ta có: ( ) ( ) ( ) ( )16 2 2 2log log 1 log 4log 1mx x mx x= +  = +  

( ) ( )
( ) ( )

2

2 2 2

1
log log 1

2 1 0  *

x
mx x

x m x

 −
 = +  

+ − + =
 

Để phương trình có nghiệm duy nhất thì phương trình ( )*  có nghiệm kép lớn hơn 1−  hoặc có 

2  nghiệm phân biệt: 1 21x x −   

Trường hợp 1: ( ) ( )
2 0

0 2 4 0 4 0
4

m
m m m

m

=
 =  − − =  − =  

=
 

Nếu ( )20 2 1 0 1 m x x x KTM=  + + =  = −  

Nếu ( )24 2 1 0 1 m x x x TM=  − + =  =  

Trường hợp 2: ( )1 21 1 0 0x x f m −   −    . 

Do 
2023

m

m





 nên có 2022  giá trị nguyên m  thỏa mãn. 



 

Trường hợp 3: Phương trình có một nghiệm 1x = −  và có một nghiệm lớn hơn 1− . 

( )1 1 2 1 0 0x m m= −  − − + =  =  

Với 
20 2 1 0 1m x x x=  + + =  = −  khi đó phương trình có 2  nghiệm: ( )1 2 1 x x KTM= = −  

Vậy có 2023  giá trị nguyên m  thỏa mãn. 

Câu 84: Có bao nhiêu số nguyên dương a  để tồn tại đúng hai số thực b  phân biệt, thỏa mãn điều kiện 

( )2
2 24log log 5 7 0bb b a+ − − = . 

A. 48 . B. 47 . C. 49 . D. 46 . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có: ( )

7 7

2
2

52 2
42

7

0, log 0, log

log 1 2

4log log 5 7 0 5
log

24

log7

b

b

b b a b b a

b b

b b a
b

b

b aa

−

   
 = = 

+ − − =  − 
=  =

 
== 

. 

Để tồn tại đúng hai số thực b  phân biệt  

5

4
5

24
72 log 2 7 49 3;4;...;48a a a

−−

         

Câu 85: Có bao nhiêu giá trị nguyên của m  để phương trình ( ) ( )2 3
2log 3 2 5 log 2 2

x
x m m

−
− + + =  có 

hai nghiệm 1 2,x x  thỏa mãn 1 2 5x x  . 

A. 1. B. 3. C. 2. D. 4. 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: ( ) ( ) ( )2 3
2log 3 2 5 log 2 2 1

x
x m m

−
− + + =  

Điều kiện: 3 4x   khi đó ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2

2
21 log 3 log 3 2 5 0 2x m x m − − − + + =  

Đặt ( )2log 3t x= − ; ( )  3;5 \ 4x ( )  ;1 \ 0t  − . 

Thay t  vào ( )2  ta được: ( ) ( )2 2 5 0 3t mt m− + + = . 

Phương trình ( )1  có hai nghiệm 1 2,x x  thỏa mãn 1 2 5x x   

( )3  có hai nghiệm phân biệt 1 2,t t  thỏa mãn ( )  1 2, ;1 \ 0t t  −  

( )

( )

2 8 20 0

1. 1 6 0

0 2 5 0

1
2 2

m m

f m

f m

S m

 = − − 


= + 


  = + 



= 


, với ( ) ( )2 2 5f t t mt m= − + +  



( ) ( )

( )

; 2 10;

6;2

5

2

m

m

m


  − −  +


  −

  −


( )6; 2

5

2

m

m

 − −


 
 −



. 

Câu 86: Có bao nhiêu số nguyên dương x  sao cho ứng với mỗi x  tồn tại đúng hai số thực y  thỏa mãn 

( )2
2 2log 3log 2 3 0yy y x− + − = ? 

A. 78 . B. 72 . C. 79 . D. 73 . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: ( )2
2 2log 3log 2 3 0yy y x− + − =  

Điều kiện: 
3

0

log

y

y x





. 

Phương trình 
2
2 2

3

2
log 3log 2 0

4
3 0

log
y

y
y

x
x

y
y

y


 





=
− + =

=
− =

 
 =

. 

Để tồn tại đúng hai số thực y  32 log 4 9 81 9;10;...;80x x x        . 

Câu 87: Biết tổng các nghiệm của phương trình ( )2log 4 48 4x x+ = +  bằng 2log 3a b+  với ( );a b . 

Tính 2a b+ . 

A. 2 8a b+ = . B. 2 5a b+ = . C. 2 9a b+ = . D. 2 6a b+ = . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có ( ) 4 2
2log 4 48 4 4 48 2 2 16.2 48 0x x x x xx ++ = +  + =  − + =  

2 2

2 22 4

log 12 2 log 32 12

x

x

x x

x x

 = ==  
    

= = +=  

. 

Vậy tổng các nghiệm là: 24 log 3 4; 1 2 9a b a b+  = =  + = . 

Câu 88: Cho hai số thực x , y  thỏa 1 x y   và ( ) ( )4 5log log 9x yy x+ = . Tính 

5 4

log
2

xy

x y+
. 

A. 0 . B. 1. C. 
20

9
. D. 

45

4
. 

Lời giải 

Chọn C. 

Đặt ( )log 1 t
xt y t y x=   = , khi đó ( ) ( )4 5 5 5

log log 9 4 9
4

t
t

x x
x x t t

t
+ =  + =  = .

9

4

4 5
5 5 4 5

4
9

4

2 20
log log

2 2 9
xy

x

y x
x y x

y x

xy x

 =
+

 =   = =
 =

. 



 

3. Bất phương trình mũ 

Câu 89: Tập nghiệm của bất phương trình 

1
1

3
3

x+
 

 
 

là 

A.  )2;− + . B. ( )2;− + . C. ( ); 2− − . D. ( ; 2− − . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có 

1
1

3 1 1 2
3

x

x x

+
 

  +  −   − 
 

. 

Câu 90: Tập nghiệm của bất phương trình 
22 2x−   là 

A. ( )2;+  . B. ( )3;+  . C. . D.  )3;+  . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có 
22 2 2 1 3x x x−   −    . 

Câu 91: Tập nghiệm của bất phương trình 2 5 0x −   là 

A. ( 2;log 5 .S = −  B. ( 20;log 5 .S =  C.  20;log 5 .S =  D. ( 50;log 2 .S =  

Lời giải 

Chọn A 

Ta có 
22 5 0 2 5 log 5x x x−      . 

Tập nghiệm của bất phương trình 2 5 0x −   là ( 2;log 5 .S = −  

Câu 92: Tập nghiệm của bất phương trình 3 27x   

A. ( );3− . B. ( )3;+ . C. ( )9;+  D. ( )0;3 . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: ( )33 27 3 3 3 3; .x x x x       +  

Câu 93: Tập nghiệm của bất phương trình 

2 1
1 1

3 27

x−
 

 
 

 là 

A. ( ;2− . B.  )2;+ . C. ( )2;− + . D. ( ;3− . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có cơ số 
1

0 1
3

a =  . 

Nên bất phương trình đã cho tương đương 1

3

1
2 1 log 2 1 3 2 4 2

27
x x x x−   −      . 

 )2;+



Vậy tập nghiệm của bất phương trình là ( ;2S = − . 

Câu 94: Tập nghiệm của bất phương trình 2 1
3

9

x+   là 

A. ( );0− . B.  )4;− + . C.  )0;+ . D. ( ;4− . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có 2
3

1 1
3 2 log 2 2 4

9 9

x x x x+   +   +  −   − . 

Câu 95: Tập nghiệm của bất phương trình 
12 4x+   là 

A. ( ;1− . B. ( )1;+ . C.  )1;+ . D. ( );1− . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có 
1 1 22 4 2 2 1 2 1x x x x+ +    +    . Vậy tập của bất phương trình là ( );1− . 

Câu 96: Tập nghiệm của bất phương trình 2 3 1
5

25

x+  là 

A. 
5

;
2

 
− +  
 

 B. 
1

;
2

 
− +  
 

 C. ( )0;+   D. 
5

;
2

 
− −  
 

 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có: 2 3 2 3 21 5
5 5 5 2 3 2 2 5

25 2

x x x x x+ + −    +  −   −   − . 

Câu 97: Tập nghiệm của bất phương trình 
14 16x+   là 

A. ( );1− . B. ( )1;+ . C.  )1;+ . D. ( ;1−  

Lời giải 

Chọn A 

Ta có: 
14 16x+   

1 24 4x+   1 2x +   1x   

Vậy tập nghiệm của bài toán là ( );1− . 

Câu 98: Tập nghiệm của bất phương trình 

4 2
2 3

3 2

x x−
   

   
   

 là? 

A. 
2

;
5

 
+

 
. B. 

2
;

3

 
− − 
 

. C. 
2

;
3

− 
+

 
. D. 

2
;
5

 
− 
 

. 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có 

4 2 4 2
2 3 2 2 2

4 2 3 2
3 2 3 3 3

x x x x

x x x x

− −
−       

     −   −         
       

. 



 

Câu 99: Tập nghiệm của bất phương trình 

23
17 11

11 17

x x
   

   
   

 là 

A. (   );0 3;−  + . B.  0;3 . C.  3;0− . D. (   ); 3 0;− −  + . 

Lời giải 

Chọn C. 

Ta có: 

2 23 3
17 11 17 17

11 17 11 11

x x x x−
       

         
       

 

2 3x x −  2 3 0x x +  3 0x −    3;0x  − . 

Câu 100: Tập nghiệm của bất phương trình 2 8x   là 

A. ( )3;− + . B.  )3;− + . C. ( )3;+ . D.  )3;+ . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có: 
32 8 2 2 3x x x     . 

Vạy tập nghiệm của bất phương trình là  )3;S = + . 

Câu 101: Tập nghiệm của bất phương trình ( )
1

5 2 9 4 5
x+

−  −  

A. ( )1;+ . B. ( )1;1− . C. ( ;1− . D. ( );1− . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có: ( )
1

5 2 9 4 5
x+

−  − ( ) ( )
1 2

5 2 5 2
x+

 −  − 1 2 1x x +    . 

Câu 102: Số nghiệm nguyên trong khoảng ( )50;50−  của bất phương trình 16 5.4 4 0x x− +   là 

A. 100 . B. 98 . C. 99 . D. 51. 

Lời giải 

Chọn C. 

Đặt ( )4 , 0xt t=   ta được 2 0 1 0 4 1 0
5 4 0

4 14 4

x

x

t x
t t

t x

     
− +     

  

 

Kết hợp 
( )50;50

x

x




 −
 nên có 99  giá trị x thỏa mãn. 

Câu 103: Cho bất phương trình 

2 1

1 1
2 15

5 5

x x   
−    

   
 có tập nghiệm ( );S a b= . Giá trị của biểu thức 

2 5a b+  bằng 

A. 5− . B. 2− . C. 0 . D. 3− . 



Lời giải 

Chọn B 

Điều kiện: 0x  . Đặt 

1

1

5

x
t

 
=  
 

, 0t  . 

Bất phương trình trở thành:
( )

2
5

2 15 0
3 KTM

t
t t

t


− −   

 −
 

1

1 1 1
5 1 0 1 0

5

x x
x

x x

+ 
    −    −   

 
 

Vậy tập nghiệm là ( )1;0S = − . Do đó 2 5 2a b+ = − . 

Câu 104: Cho bất phương trình 

2 1

1 1
5 14

7 7

x x   
−    

   
 có tập nghiệm ( );S a b= . Giá trị của biểu thức 

3 4a b+  bằng 

A. 3.− . B. 2.−  C. 5.−  D. 0   

Lời giải 

Chọn A 

Ta có 

( )

1

2 1 2 1

1

1
7

71 1 1 1
5 14 5 14 0

7 7 7 7
1

2
7

x

x x x x

x
vn


           

−   − −          
        

   − 
 

 

1 1
1 0 1 0

x
x

x x

+
  −    −   . 

Suy ra bất phương trình có tập nghiệm ( )1;0S = − , do đó 3 4 3a b+ = − . 

Câu 105: Số nghiệm nguyên của phương trình ( )9 5.6 6.4 128 2 0x x x x− − −  . 

A. 45  B. 48  C. 49 . D. 44 . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có: 

( ) 1,5

3
9 5.6 6.4 0 6

9 5.6 6.4 128 2 0 log 6 492
128 2 0

7

x
x x x

x x x x

x
x

x

  − −    
− − −        

−  


 

 5;6;7;...;48x  . Vậy bất phương trình đã cho có 44  nghiệm nguyên. 

Câu 106: Số nghiệm nguyên của bất phương trình: ( )9 5.6 6.4 128 2 0x x x x− − −   là 

A. 45 . B. 48 . C. 49 . D. 44 . 



 

Lời giải 

Chọn D 

Điều kiện xác định: 
128 2 0

0 49
0

x

x
x

 − 
  



. 

Bất phương trình  

 2

0 49 0 49
128 2 0

9 6 3 3
5. 6 0 5. 6 09 5.6 6.4 0

4 4 2 2

x

x x x x

x x x

x x    
 −   

          
− −  − − − −          

        

 

33
22

0 49

3 0 49
6

log 6 492 log 6

3
1

2

x

x

x

x

xx

 

     

        
     −  

. 

Kết hợp với điều kiện xác định, và x là số nguyên, nên  5,6,7,...,47,48x . 

Vậy có 44  số nguyên x  thỏa mãn yêu cầu đề. 

Câu 107: Tập nghiệm của bất phương trình 
( )

22 2 21 12 5 2 22 3 3 5.2
xx x x x x x+ ++ + + ++  +  là 

A. (   ); 3 1;− −  + . B.  1: 3− . C.  3;1− . D.  1;0− . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: 
( )

22 2 21 12 5 2 22 3 3 5.2
xx x x x x x+ ++ + + ++  +

2 2 2 25 2 2 2 2 22 .2 5.2 3 .3 3x x x x x x x x+ + + + −  −  

2 22 227.2 8.3x x x x+ +   

2 2

2
3

2

3 27 27
2 log

2 8 8

x x

x x

+
 

   +  
 

 

2 22 3 2 3 0x x x x +   + −  3 1x −   . 

Câu 108: Biết tập nghiệm của bất phương trình 13 4 3x x− −  là ( );a b . Giá trị a b+  bằng 

A. 0 . B. 1. C. 3 . D. 2 . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: 1 23
3 4 3 3 4 3 4.3 3 0 1 3 3 0 1

3

x x x x x x

x
x− −   −  − +         

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là ( )0;1  do đó 0, 1a b= = . 

Câu 109: Tập nghiệm của bất phương trình 

4 2
2 3

3 2

x x−
   

   
   

 là? 



A. 
2

;
5

 
+

 
. B. 

2
;

3

 
− − 
 

. C. 
2

;
3

− 
+

 
. D. 

2
;
5

 
− 
 

. 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có 

4 2 4 2
2 3 2 2 2

4 2 3 2
3 2 3 3 3

x x x x

x x x x

− −
−       

     −   −         
       

. 

Câu 110: Tập nghiệm của bất phương trình 

2 2
1 1

2 2

x x−
   

   
   

 là 

A. ( );2− . B. ( ); 2− − . C. ( )2;− + . D. ( )2;+ . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có 

2 2
1 1

2 2 2
2 2

x x

x x x

−
   

   −   −   
   

. Vậy ( )2;S = − + . 

Câu 111: Tập nghiệm của bất phương trình 
( )

22 2 21 12 5 2 22 3 3 5.2
xx x x x x x+ ++ + + ++  +  là 

A. (   ); 3 1;− −  + . B.  1: 3− . C.  3;1− . D.  1;0− . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có: 
( )

22 2 21 12 5 2 22 3 3 5.2
xx x x x x x+ ++ + + ++  +

2 2 2 25 2 2 2 2 22 .2 5.2 3 .3 3x x x x x x x x+ + + + −  −  

2 22 227.2 8.3x x x x+ +   

2 2

2
3

2

3 27 27
2 log

2 8 8

x x

x x

+
 

   +  
 

 

2 22 3 2 3 0x x x x +   + −  3 1x −   . 

Câu 112: Số nghiệm nguyên của bất phương trình 

23

5 21
5

5

x

x

−

+ 
 

 
 là 

A. 4 . B. 2 . C. 1. D. 3 . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: 

2

2
3

5 2 3 5 21
5 5 5

5

x

x x x

−

+ + 
   

 

2 23 5 2 3 5 2 0x x x x  +  − − 
1

2
3

x−   . 

Do x  nên  0;1x . 

Số nghiệm nguyên của bất phương trình là 2. 

Câu 113: Số nghiệm nguyên của bất phương trình 

23

5 21
5

5

x

x

−

+ 
 

 
 là 



 

A. 3 . B. 1. C. 2 . D. 4 . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có:

2

2
3

5 2 3 5 2 2 21 1
5 5 5 3 5 2 3 5 2 0 2

5 3

x

x x x x x x x x

−

+ + 
     +  − −   −   

 
. 

Kết hợp điều kiện  0;1x x    

Câu 114: Tập nghiệm của bất phương trình

2 1
1

32
2

x− +
 

 
 

 là 

A. ( ) ( ); 2 2; .− −  +   B. ( ) ( ); 6 6; .− −  +  

C. ( )6; 6 .−   D. ( )2;2 .−  

Lời giải 

Chọn B 

Bất phương trình đã cho 
2 1 5 2 22 2 1 5 6 6 6.x x x x−   −     −    

Câu 115: Tập nghiệm S  của bất phương trình 
2 1

5
25

x

x

−

+  
  
 

 là 

A. ( )1;S = + . B. ( );1S = − . C. ( )2;S = + . D. ( );2S = − . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có 
2 1

5
25

x

x

−

+  
  
 

2 25 5x x+  2 2 2x x x +    . 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là ( )2;S = + . 

Câu 116: Tập nghiệm của bất phương trình ( )( )1 2 13 2 4 8 0x x x+ ++ −   

A. 
1

;
4

 
− +
 

. B. 
1

;
4

 
− − 
 

. C. ( ;4−  D.  )4;+ . 

Lời giải 

Chọn A 

Do 3 2 0x x+    nên ( )( )1 2 1 1 2 1 1 2 13 2 4 8 0 4 8 0 4 8x x x x x x x+ + + + + ++ −   −     

2 2 6 3 1
2 2 2 2 6 3 4 1

4

x x x x x x+ +   +  +   −   − . 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là 
1

;
4

 
− +
 

. 



Câu 117: Tập nghiệm của bất phương trình 

2 2

4 31
2

2

x

x

−

− 
 

 
 là 

A. ( );1− . B. ( )1;2 . C. ( ) ( );1 2;−  + . D. ( )2;+ . 

Lời giải 

Chọn B 

Bất phương trình 

2 2

4 31
2

2

x

x

−

− 
 

 

2 2 4 32 2x x− + −  2 2 4 3x x − +  −  2 3 2 0x x − + − 

( )1;2x  . 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình 

2 2

4 31
2

2

x

x

−

− 
 

 
 là ( )1;2 . 

Câu 118: Bất phương trình 3 81
x
  có tập nghiệm là 

A.  0;4 . B. ( )0;4 . C. ( );4− . D. ( )4;4− . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có: 
43 81 3 3 4 4 4.

x x
x x      −    

Câu 119: Tập nghiệm của bất phương trình 25 25x+   là 

A.  )0;+ . B. ( );0− . C. ( )0;+ . D. ( ;0− . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có 2 2 25 25 5 5 2 2 0x x x x+ +    +    . 

Tập nghiệm của bất phương trình đã cho là ( ;0S = − . 

Câu 120: Tập nghiệm của bất phương trình 

2
3 3

x x

 

−
   

   
   

 là 

A. ( );1− . B. ( )1;+ . C. ( )0;+ . D.  )0;1 . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có: 

2 0 0 03 3
0 1

12 1

x x x x x
x

xx x x 

−        
           

 −        
. 

Do vậy, tập nghiệm của bất phương trình là:  )0;1S = . 

Câu 121: Tập nghiệm của bất phương trình ( )1

2

log 1 3x +  −  là 

A. ( )1;5− . B. ( )7;+  . C. ( )1;7− . D.  )1;7− . 



 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có: ( ) 3
1

2

1 0
1

log 1 3 1 71
71

2

x
x

x x
xx

−

+ 
 −

+  −    −    
+    

 

. 

Câu 122: Số các số nguyên dương x  thỏa mãn ( ) ( )4 2023 1 2024 .2x xx x+ +  +  là: 

A. 7.  B. 9.  C. 8.  D. 10.  

Lời giải 

Chọn D 

Ta có: ( ) ( ) ( )4 2023 1 2024 .2 4 2024.2 2023 2 2023 . 0x x x x xx x x+ +  +  − + − −   

( )( ) ( ) ( )( )2 1 2 2023 2 2023 . 0 2 2023 2 1 0x x x x xx x − − − −   − − −   

Do x  nguyên dương nên 2 1 2 1 0x xx x +  − −   

Do đó bpt  2 2023 1;2;....;10x x    . 

Vậy có 10  số nguyên dương x  thỏa mãn. 

Câu 123: Có bao nhiêu số nguyên dương y  sao cho ứng với mỗi y  có không quá 10  số nguyên x  thỏa 

mãn ( )( )12 2 2 0?x x y+ − −   

A. 2047 . B. 1022 . C. 1023 . D. 1024 . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có 

( )( ) ( ) 21

2

1 12 0
2 (1)2

log , 02 01
2 2 2 0 2 2 0

1 12
2 0

(2)22

log , 02 0

x

x

x x x x

x

x

x

x y yy
y y

x

x y yy

+

  −−        −     
− −   − −     

−    −       −  

 

Nhận thấy (2) không thỏa yêu cầu bài toán. 

Vậy 0y   nên bất phương trình có không quá 10 nghiệm nguyên khi và chỉ khi 

2

1 1
2 log .

22

x y x y   −    

Nếu  2log 10 0;1;2;...;10y x    đều là nghiệm, do đó không thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

2log 10 1024.y y     



Mà y  là số nguyên dương nên  1;2;3;...;1023;1024 .y  

Vậy có 1024  giá trị nguyên dương của y  thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

Câu 124: Tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình 1 16 12 2 2.3x x x+ ++  +  

A. 2. B. 3. C. 1. D. 0. 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có: ( ) ( )1 16 12 2 2.3 2 .3 12 2.2 6.3 2 3 2 6 3 2 0x x x x x x x x x x+ ++  +  +  +  − − −   

( )( )

3

2

3 2

2

3

3 2 0 log 2

log 62 6 0
3 2 2 6 0 log 2 log 6

log 63 2 0

log 22 6 0

x

x

x x

x

x

x

x
x

x

x

 −    
 

−  
 − −         −   − 

. 

Các nghiệm nguyên của bất phương trình là: 1, 2. 

Vậy bất phương trình có 2 nghiệm nguyên. 

Câu 125: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  để bất phương trình 

2 2 1 2 3
2 e

e 2

x mx x m+ + −
   

   
   

 nghiệm 

đúng với mọi x ? 

A. 8 . B. 5 . C. 6 . D. 7 . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có: 

2 2 1 2 3
2 e

e 2

x mx x m+ + −
   

   
   

2 2 1 2 3
2 2

e e

x mx x m+ + − +
   

    
   

2 2 1 2 3x mx x m + +  − +  

( )2 2 1 1 3 0x m x m + + + −  , ( )*  

Bất phương trình đã cho nghiệm đúng với mọi x   Bất phương trình ( )*  nghiệm đúng với 

mọi x
0

0a

 
 



( ) ( )
2

1 1 3 0

1 0

m m + − − 
 



2 5 0 5 0m m m +   −   . 

Mà m  nên  5; 4; 3; 2; 1;0m − − − − − . 

Câu 126: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  thuộc đoạn  0 ;100  để bất phương trình 

2 3 24 4.2 4.2 1x m x m x m− − −− +   nghiệm đúng với ( ;4x  − ? 

A. 99 . B. 92 . C. 98 . D. 93 . 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: 2 3 2 4 3 24 4.2 4.2 1 2 4.2 4.2 .2 2x m x m x m x x x m m− − −− +   − +   



 

( )( )
( )

( )

2

2

2 2

2

2

2 2
1

2 4.2 2
2 2 2 2 4.2 0

2 2
2

2 4.2 2

m x

m x x

m x m x x

m x

m x x

 


 −
 − + −   

 


 −

( 
2 8

2 2

0 2 2
;4 .

192 4.2 2 2

x

x x
x

  
  −  

−  − 

 

Giải 

2

2

2 2

2 4.2 2

m x

m x x

 


 −

 ( )1  

Để ( )1  nghiệm đúng với ( 
8

2

2 2
;4 8

2 2

m

m
x m

 
  −   



. Do m nguyên thuộc đoạn  0 ;100

nên có 100 8 92− = giá trị của m . 

Giải 

2

2

2 2

2 4.2 2

m x

m x x

 


 −
( )2  

Để ( )1  nghiệm đúng với ( 
2 0

;4
2 192

m

m
x

 
  −  

 −

không có giá trị nào của m  thỏa mãn. 

Vậy có 92  giá trị của m . 

4. Bất phương trình logarit 

Câu 127: Tập nghiệm của bất phương trình ( )1

2

log 2 1x −   là 

A. 
5

;
2

 
+ 

 
. B. 

5
;

2


+ 


 
 

. C. ( )2;log 5− . D. 
5

;
2

 
− 
 

. 

Lời giải 

Chọn A 

Điều kiện: 2 0 2x x−    . 

Bất phương trình: ( )1

2

1 5
log 2 1 2

2 2
x x x−   −    . 

Kết hợp với điều kiện ta có tập nghiệm 
5

;
2

T
 

+ 


= 


. 

Câu 128: Tập nghiệm của bất phương trình ( )3log 4 3x +   là: 

A. ( 4;23− . B. ( ;23− . C. ( ;27− . D. ( 4;5− . 

Lời giải 

Chọn A 

Điều kiện: 4x  − . 

Bất phương trình 4 27 23x x +    . 



Kết hợp điều kiện ( 4;23x  − . 

Câu 129: Tập nghiệm của bất phương trình ( )1

3

log 3 2.x −  −  là 

A. ( )12;+   B. ( );12−   C. 
7

;
3

 
−  
 

 D. ( )3;12   

Lời giải 

Chọn A 

Điều kiện: 3x   

( )1

3

log 3 2 3 9 12.x x x−  −  −     

Kết hợp với điều kiện ta được tập nghiệm của bất phương trình là ( )12;S = +   

Câu 130: Tập nghiệm của bất phương trình ( ) ( )log 2 log 6x x + là: 

A. [0;6)  B. (0;6)  C. ( )6;+  D. ( );6−  

Lời giải 

Chọn B 

Điều kiện 
2 0

0
6 0

x
x

x


 

+ 
 

Vì cơ số 10 1a =   nên bất phương trình ( ) ( )log 2 log 6x x +  

2 6x x  + 6x  . 

Kết hợp điều kiện, suy ra 0 6x  . 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là ( )0;6S = . 

Câu 131: Tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình 1 1

3 3

log ( 10) log (4 9)x x+  −  

A. 5 . B. 4 . C. 2 . D. 3  

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: 1 1

3 3

19

10 4 9 9 193
log ( 10) log (4 9)

4 9 0 9 4 3

4

x
x x

x x x
x

x


+  − 

+  −      
−   



 

Vậy phương trình có 4 nghiệm nguyên. 

Câu 132: Tập nghiệm của bất phương trình ( )2 2log 2 log 2x x +  là 

A. ( )0;2 . B.  )0;2 . C. ( )2;+  . D. ( );2− . 



 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có ( ) ( )2 2

2 2 2
log 2 log 2 0;2

2 0 0

x x x
x x x

x x

 +  
 +     

  
 

Tập nghiệm của bất phương trình ( )2 2log 2 log 2x x +  là ( )0;2 . 

Câu 133: Gọi S  là tập hợp các số nguyên x  thỏa mãn ( )2
3 3log 2log 3 1 0x x− −  . Số phần tử của tập S  là 

A. 27 . B. 230 . C. 103 . D. 54 . 

Lời giải 

Chọn A. 

Điều kiện: 0x  . 

Ta có ( )2
3 3log 2log 3 1 0x x− −  2

3 3log 2log 3 0x x − −  31 log 3x−  
1

27
3

x   . 

Vì  1;  2;  3;... 27x x   . 

Vậy có 27 số nguyên x . 

Câu 134: Bất phương trình 2
2 2log 4log 3 0x x− +   có tập nghiệm S là 

A. (   );1 3;S = −  + .  B. (   )2;0 log 5;S = −  + . 

C. (   )0;2 8;S =  + .  D. (   );2 8;S = −  + . 

Lời giải 

Chọn C 

Bất phương trình 2
2 2log 4log 3 0x x− +  . 

Điều kiện 0x  . 

Đặt 2logt x= , bất phương trình đã cho trở thành: 2 3
4 3 0

1

t
t t

t


− +   


 

2

2

log 3 8

log 1 2

x x

x x

  
  

 
  

So sánh với điều kiện, tập nghiệm của bất phương trình là (   )0;2 8;S =  + . 

Câu 135: Có bao nhiêu số nguyên x  thỏa mãn ( )( )2
3 35 125 log 8log 15 0x x x− − +   

A. 242 . B. 217 . C. 220 . D. 215 . 

Lời giải 

Chọn B 

Giải phương trình: ( )( )2
3 35 125 log 8log 15 0x x x− − +   với điều kiện 0x  . 



Phương trình đã cho
2 2

3 3 3 3

5 125 0 5 125 0

log 8log 15 0 log 8log 15 0

x x

hay
x x x x

 −  −  
  

− +  − +   

 

3

3

3
3

3

35 5
35 5

27 24327log 3
27 2433 log 5

243log 5

x

x
x

x
xxx

xx
xx

  
    

          
      

 

x  nguyên 1,2,28,29,...,242x =  có 217 số. 

Câu 136: Có bao nhiêu số nguyên x  thoả mãn điều kiện ( )( )2
3 37 49 log 7log 6 0x x x− − +  ? 

A. 728 . B. 726 . C. 725 . D. 729 . 

Lời giải 

Chọn B 

Điều kiện: 0x  . 

Ta có: ( )( )
2
3 32

3 3

2
3 3

7 49 0

log 7log 6 0
7 49 log 7log 6 0

7 49 0

log 7log 6 0

x

x

x

x x
x x

x x

 − 


− + 
− − +   

 − 


− + 

 

6
3

3

6
3

27 49

1 log 6 3 3

27 49

0 3log 1

log 6 3

x

x

x

x x

x

xx

x x

    
  

      
 

    
     

  
     

6

0 2

3 3

x

x

 
 

 
 mà  1;4;5;...;728x x   . 

Vậy có 726 số thỏa mãn. 

Câu 137: Tập nghiệm của bất phương trình 2 22log ( 1) log (5 ) 1x x−  − +  là 

A. (   ); 3 1;− −  + . B. ( 1;3 . C.  3;1− . D.  1;0− . 

Lời giải 

Chọn B 

Điều kiện: 1 5x   

Ta có: ( ) ( )
2

2 2 2 22log ( 1) log (5 ) 1 log 1 log 10 2x x x x−  − +  −  −  

( )
2

1 10 2x x −  − 2 9x  3 3x −   . 

Kết hợp với điều kiện suy ra tập nghiệm là: ( 1;3S =  

Câu 138: Tập nghiệm của bất phương trình ( )log 2 1x +   là 

A. ( );8− . B. ( )2;− +  . C. ( )2;8− . D. ( )8;+  . 

Lời giải 



 

Chọn C 

Bất phương trình ( )
2 0 2

log 2 1
2 10 8

x x
x

x x

+   − 
+    

+   
. 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình ( )log 2 1x +   là ( )2;8T = −  

Câu 139: Số nghiệm nguyên của bất phương trình ( )4 4log 6 2 2logx x+  −  bằng 

A. 2 . B. Vô số. C. 1. D. 0 . 

Lời giải 

Chọn C 

Điều kiện 0x  . 

Ta có: ( ) ( )4 4 4 4 2

16
log 6 2 2log log 6 logx x x

x
+  −  +   

3 2

2

2 2 316
6 6 16 0

2 2 2 3.

x
x x x

x x

  − −
 +   + −   

−   − +

 

So với điều kiện ta có 0 2 2 3x  − + . 

Suy ra nghiệm nguyên của bất phương trình đã cho là 1x = . 

Vậy bất phương trình có 1 nghiệm nguyên. 

Câu 140: Tìm tập nghiệm S  của bất phương trình ( ) ( )2 1

2

log 3 2 log 6 5 0x x− + −   là 

A. ( )1; .S = +  B. 
2

;1 .
3

S
 

=  
 

 C. 
6

1; .
5

S
 

=  
 

 D. 
6

1; .
5

S
 

=  
 

 

Lời giải 

Chọn C 

Bất phương trình ( ) ( )2 2

3 2 6 5 6
log 3 2 log 6 5 1

6 5 0 5

x x
x x x

x

−  −
 −  −     

− 
 

Vậy 
6

1;
5

S
 

=  
 

. 

Câu 141: Tìm tập nghiệm S  của bất phương trình ( ) ( )1 1

2 2

log 1 log 2 1 .x x+  −  

A. ( );2 .S = −  B. 
1

;2 .
2

S
 

=  
 

 C. ( )2; .S = +  D. ( )1;2 .S = −  

Lời giải 

Chọn B 



Ta có: ( ) ( )1 1

2 2

2
1 2 1

log 1 log 2 1 1
2 1 0

2

x
x x

x x
x x


+  − 

+  −   
−   



 

Vậy tập nghiệm S  của bất phương trình đã cho là 
1

;2 .
2

S
 

=  
 

 

Câu 142: Tập nghiệm của bất phương trình ( ) ( )3 3log 2 3 log 1x x+  −  là khoảng ( );a b . Giá trị .a b  bằng 

A. 
2

3
. B. 

3

2
. C. 1− . D. 1. 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có ( ) ( )3 3
3

2

3
3 0

3
2 3 1 3 2

log 2 3 l g
2

2

o 1
2

x
x

x

x x

x
x x


+  − 

+  −    −   − 
 



 −

+   −
. 

Khi đó 
3 2

. . 1
2 3

a b
 

= − − = 
 

. 

Câu 143: Tập nghiệm của bất phương trình ( ) ( )2 2log 1 log 3x x+  −  là 

A. ( )1;1S = − . B. ( )1;S = + . C. ( 1;3S = . D. ( );1S = −  

Lời giải 

Chọn A 

Điều kiện: 
1 0

1 3
3 0

x
x

x

+ 
 −  

− 
. 

Ta có: ( ) ( )2 2log 1 log 3 1 3 1x x x x x+  −  +  −   . 

Kết hợp với điều kiện, tập nghiệm của bất phương trình là ( )1;1− . 

Câu 144: Tập nghiệm S  của bất phương trình ( ) ( )2
1 2

2

log 1 log 3 3 0x x− + −   là 

A. ( ) ( ); 1 2;S = − −  + . B. ( )1;2S = . 

C. ( )1;2S = − .  D. ( )2;S = + . 

Lời giải 

Chọn D 

Điều kiện: 1x  . 

Ta có: ( ) ( ) ( ) ( )2 2
1 2 2 2

2

log 1 log 3 3 0 log 3 3 log 1x x x x− + −   −  −  

2 2 2
3 3 1 3 2 0

1

x
x x x x

x


 −  −  − +   


. 



 

Kết hợp với điều kiện, ta được tập nghiệm bất phương trình là ( )2;S = + . 

Câu 145: Tìm tập nghiệm S  của bất phương trình ( )2log 1 4x −  . 

A. ( );17S = − . B. ( )1;17S = . C. ( )17;S = + . D. ( )0;17S =  

Lời giải 

Chọn C 

Ta có ( ) ( )4
2log 1 4 1 2 17 17;x x x x−   −      + . 

Câu 146: Tập nghiệm của bất phương trình ( )2log 1 3x −   là 

A. ( ;9− . B.  1;9 . C. ( 1;9 . D. ( 1;10 . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có ( )2log 1 3 0 1 8 1 9x x x−    −     . 

Câu 147: Tập nghiệm của bất phương trình ( )2log 1 2x −   là 

A. ( )5;− + . B. ( )2;+ . C. ( );5− . D. ( )5;+ . 

Lời giải 

Chọn D 

Điều kiện: 1x   

Ta có: ( )2log 1 2 1 4 5x x x−   −     

Kết hợp với điều kiện ta được nghiệm của bất phương trình là 5x   

Vậy tập nghiệm của bất phương trình ( )5; .+  

Câu 148: Tập nghiệm S  của bất phương trình ( )3log 1 2x +   là 

A. ( )0;8S = . B. ( );8S = − . C. ( )8;S = + . D. ( )1;8S = − . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có ( )3

1 0 1
log 1 2 1 8

1 9 8

x x
x x

x x

+   − 
+     −   

+   
 

Câu 149: Có bao nhiêu số nguyên x  thỏa mãn ( ) ( )
2

33 9 log 25 3 0x x x− + −    ? 

A. 26. B. 25. C. vô số. D. 24. 

Lời giải 

Chọn A 

Xét ( ) ( ) ( )
2

33 9 log 25 3x xf x x= − + −   : 

Điều kiện xác định: 25x  − . 



( ) 0f x =
( )

2

3

3 9 0

log 25 3 0

x x

x

 − =

 + − =

0

2

x

x

=
 

=
. 

 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là (   25;0 2−  . 

Suy ra, có 26 số nguyên x  thỏa mãn. 

Câu 150: Tập nghiệm của bất phương trình ( )log 7 2 2x +   là 

A. ( );14− . B. 
2

;14
7

 
− 
 

. C. ( ;14− . D. 
2

;14
7

 
− 
 

. 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: ( )log 7 2 2x +  20 7 2 10x  + 
2

14.
7

x−    

Vậy tập nghiệm 
2

;14
7

s
 

= − 
 

. 

Câu 151: Tập nghiệm của bất phương trình ( )2log 1 2x −   là 

A. ( )1;+ . B. ( )5;+ . C. ( );5− . D. ( )1;5 . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có: ( )2 2

1 0 1
log 1 2 1 5

51 2

x x
x x

xx

−  
−       

−  
. 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là ( )1;5S = . 

Câu 152: Tập nghiệm của bất phương trình ( )3log 4 2x−   là 

A. ( )5;4− . B. ( );4− . C. ( ; 5− − . D. ( ); 5− − . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có ( )3 2

4 0 4
log 4 2 5

54 3

x x
x x

xx

−  
−      − 

 −−  
. 

Tập nghiệm của bất phương trình đã cho là ( ); 5S = − − . 

Câu 153: Tập nghiệm S  của bất phương trình ( ) ( )1 1

2 2

log 1 log 2 1x x+  −  là: 

A. ( )2;S = + . B. ( );2S = − . C. 
1

;2
2

S
 

=  
 

. D. ( )1;2S = − . 

Lời giải 



 

Chọn C 

Điều kiện 

1
1 0 1

1
2 1 0 2

2

x
x

x
x x

 −
+  

   
−   



. 

Ta có ( ) ( )
1

2
1 1

2 2

1
log 1 log 2 1 1 2 1 2 2

2

x

x x x x x x


+  −  +  −   ⎯⎯⎯→   . 

Câu 154: Số các giá trị nguyên của x  thỏa ( )( )
2

32 16 log 4 0x x− −   là 

A. Vô số. B. 80.  C. 17.  D. 78.  

Lời giải 

Chọn B 

Ta có:

( )( )

2

2

2

2

4
3

3
2

4
3

2
42 16 0

2
log 4 0 0 3

2 16 log 4 0 2 810 81
42 16 0 2 2

3log 4 0 81

x

x

x

x
x

x
x x

x xx
x

x
xx x

    −       − −      − −              −   −   
−     

. 

Do x  nguyên nên có 80 giá trị thỏa mãn. 

Câu 155: Gọi S  là tập hợp các số nguyên x  thoả mãn bất phương trình 
2 2

3 5

2 7 2 7
log log

625 81

x x   − −
   

   

.Số tập hợp con của S  là 

A. 
3162 . B. 

3182 . C. 319 . D. 
3192 . 

Lời giải 

Chọn A 

Điều kiện xác định của bất phương trình 2 2
2 7 0

2

x
x

x


−   

 −
 (*)(do x  nguyên). 

Bất phương trình tương đương với ( ) ( )2 2
3 3 5 5log 2 7 4log 5 log 2 7 4log 3x x− −  − −  

( ) ( ) ( )2 2
3 5 3 3 5log 2 7 log 3.log 2 7 4 log 5 log 3x x − − −  −  

( )( )
2

2 5
3 5

5

1 log 3
log 2 7 1 log 3 4

log 3
x

 −
 − −   

 
 ( )

( )52
3

5

4 1 log 3
log 2 7

log 3
x

+
 −   

22 7 50625 25316 25316 159 159x x x −   −    −    (do x  nguyên) 

Kết hợp với điều kiện (*) ta có tập S có 316  số nguyên. Do đó số tập con của S là 
3162 . 

Câu 156: Số nghiệm nguyên của bất phương trình thỏa mãn   1
21 log ( 8) 2.4 17.2 2 0x xx +− + − +  ? 

A. 5 . B. 4 . C. 3 . D. 2 . 

Lời giải 



Chọn B 

Điều kiện: 
1

8
8

8 0 12 2
1

8 32.4 17.2 2 0 1
32

8

x

x x

x

x
x

x x
x

x
x

+

 −
 −+    

      −   −− +      − 

. 

Khi đó:   1
21 log ( 8) 2.4 17.2 2 0x xx +− + − +   

1

1

2

2

1
1

32.4 17.2 2 0
3 1

8 8
31

12.4 17.2 2 0
8 3 8 6

8 31 log ( 8) 0
6

log ( 8) 1

x x

x x

x
x

x
x x

x x
xx

x
x x

xx
x

x

+

+

 =
 = = −− + =    = −  =   −  −     = −      − +   −   − −   −    −   −− +       − + 

 

Kết hợp với điều kiện x  ta có trường hợp này các giá trị x  thỏa mãn yêu cầu bài toán là 

 7; 6; 1;3x − − − . 

Câu 157: Tập nghiệm của bất phương trình ( )( )2
1 2

2

log log 1 1x −  −  là: 

A. ( ); 5 5;S  = − −  +
  . B. 1; 5S  =

 
. 

C. 5; 5S  = −
  .  D. ) (5;1 1; 5S  = − 

  . 

Lời giải 

Ta có: ( )( ) ( )

( )

2 2

2 2 2
1 2 2

2 2
2

2

1

1
1 0 1 0

2 5
log log 1 1 log 1 0 1 1

2 5
1 4log 1 2

5

5

x

x
x x

x x
x x x

x x
xx

x

x

  −
 

−  −  
   −  − 

−  −  −   −      
     

−  −  
   −




. 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là ( ); 5 5;S  = − −  +
 

. 

Câu 158: Tổng các giá trị nguyên của x  thỏa mãn bất phương trình 3

9 328
log log 1

78

x

x

 −
 

 
 là 

A. 7 . B. 5 . C. 9 . D. 12 . 

Lời giải 

Chọn A 

Điều kiện 9

0, 1
log 328

9 328x

x x
x

 
 


. 



 

Khi đó: 3 3

9 328 9 328
log log 1 log

78 78

x x

x x
 − −

   
 

 

2
39 328 78.3 3 78.3 328 0 3 82 log 82.x x x x x x −   − −       

So với điều kiện, suy ra 9 3log 328 log 82x  . 

Vì x  nên  3;4x . 

Vậy tổng các giá trị nguyên của x  thỏa mãn bất phương trình 3

9 328
log log 1

78

x

x

 −
 

 
 là 7 .

 

Câu 159: Có bao nhiêu số nguyên x  thỏa mãn ( ) ( ) ( )2 1
3 3log 1 log 31 32 2 0xx x − + − + − 

 
? 

A. 27.  B. Vô số. C. 28.  D. 26.  

Lời giải 

Chọn A 

Ta có: ( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

2
3 3

1

2 1
3 3

2
3 3

1

log 1 log 31 0

32 2 0
log 1 log 31 32 2 0

log 1 log 31 0

32 2 0

x

x

x

x x

x x
x x

−

−

−

 + − + 
 −  + − + −  

   + − + 
 − 

 

( ) ( )

( ) ( )

2
3 3

1

2
3 3

1

log 1 log 31

2 32

log 1 log 31

2 32

x

x

x x

x x

−

−

 +  +
 
 +  +
 

2

1 5

2

1 5

1 31

31 0

2 2

1 31

2 2

x

x

x x

x

x x

−

−

 +  +


+ 


 
 +  +
 

2

2

30 0

31
31 5

6
6

30 0

6

x x

x
x

x
x

x x

x

 − − 


 −
−   −    = − − 

 

 

Mà x  nên  30; 29; 28;....; 6; 5;6x − − − − −  

Vậy có 27 số nguyên x  thỏa đề. 

Câu 160: Bất phương trình ( ) ( )2
2 0,5log 2 log 1 1x x x− −  − +  có bao nhiêu nghiệm nguyên thuộc [0;2023]

?  

A. 2019. B. 2022. C. 2021. D. 2020. 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có: ( ) ( )2
2 0,5log 2 log 1 1x x x− −  − +  

Điều kiện: 
2

1
1 0

21
2 0

2

x
x

xx
x x

x


−  

   − 
− −    

 



Ta có: ( ) ( ) ( ) ( )2 2
2 0,5 2 2log 2 log 1 1 log 2 log 1 1x x x x x x− −  − +  − −  − − +  

( )( ) ( )( )2 2 3 2
2log 2 1 1 2 1 2 2 0x x x x x x x x x − − −   − − −   − −   

)1 2;0 1 2;x     −  + +
  

 

So với điều kiện )1 2;x   + +


 

Vậy có 2021  nghiệm nguyên x  thỏa yêu cầu bài toán. 

Câu 161: Có bao nhiêu số nguyên x  thỏa mãn ( ) ( )2 3
2 3 2 3log 8 log 3 log .logx x x x+  ? 

A. 27 . B. 8 . C. 134 . D. 133 . 

Lời giải 

Chọn C 

Điều kiện: 0x  . Với điều kiện trên, bpt tương đương với: 

Ta có: 2 3 2 33 2log 1 3log log .log 0x x x x+ + + −   

2 3 2 2 3 22log 3log 2.log log .log 2.log 4 0x x x x + − +   

( ) ( )
2

3 2 3 2log 2. log 2 3log 2 .log 4 0x x − + + +   

20,897... log 7,067... 0,536... 134,087...

A B

x x −       

Vì x  nên  1;2;...;134x . 

Câu 162: Có bao nhiêu số nguyên x  thỏa mãn bất phương trình ( )2

100
log 2 .log 2x

x

 
 

 
? 

A. 198 . B. 48 . C. 96 . D. 149 . 

Lời giải 

Chọn B 

Điều kiện 0x  . 

Phương trình: ( ) ( )( )2 2

100
log 2 .log 2 1 log 2 log 2x x x

x

 
  + −  

 
 

2 2 2 2 22log log log .log 0 2log log2.log log .log 0x x x x x x x x − −   − −   

( ) ( )2 2log 2 log 2 log 0 log log50 log 0x x x x − −   −   

2

2

log 0

log50 log 0 0 50
0 50

1 50log 0

log50 log 0

x

x x
x

x xx

x

 


−           


− 

. 

Câu 163: Có bao nhiêu số nguyên x  thỏa mãn ( ) ( )( )( )2 1
3 3log 10 log 40 32 2 0xx x −+ − + −  ? 

A. Vô số. B. 38. C. 36. D. 37. 

Lời giải 



 

Chọn C 

Ta có: ( ) ( )( )( )2 1
3 3log 10 log 40 32 2 0xx x −+ − + −   

Điều kiện: ( )40 0 40 *x x+    − . 

Xét 
( ) ( )2

3 3

1

log 10 log 40 0

32 2 0x

x x

−

 + − + =

 − =

( ) ( )2
3 3

1

log 10 log 40

32 2x

x x

−

 + = +

 =

. 

2 10 40

5 1

x x

x

 + = +
 

= −

2 30 0

6

x x

x

 − − =
 

=

5

6

x

x

= −
 

=
 là nghiệm của bất phương trình. 

Xét 
( ) ( )2

3 3

1

log 10 log 40 0

32 2 0x

x x

−

 + − + 

 − 

5

6

x

x

 −
 


. 

Khi đó ( ) ( )( )( )2 1
3 3log 10 log 40 32 2 0xx x −+ − + −   

( ) ( )2
3 3

1

log 10 log 40 0

32 2 0x

x x

−

 + − + 
 

 − 

( ) ( )2
3 3

1

log 10 log 40 0

32 2 0x

x x

−

 + − + 

 − 

. 

( ) ( )2
3 3

1

log 10 log 40

32 2x

x x

−

 +  +
 

 

( ) ( )2
3 3

1

log 10 log 40

32 2x

x x

−

 +  +

 

. 

2 10 40

5 1

x x

x

 +  +
 

 −

2 10 40

5 1

x x

x

 +  +


 −

2 30 0

6 0

x x

x

 − − 
 

− 

2 30 0

6 0

x x

x

 − − 


− 
. 

5 6

6

x x

x

 −  
 



5 6

6

x

x

−  



5x  − . 

Từ các trường hợp trên, ta có nghiệm của bất phương trình là 40 5x−   − 6x = . 

Mà x  nguyên nên ta có:  39; 38;... 5;6x − − − . 

Câu 164: Cho bất phương trình ( ) ( ) ( )
2

3 1 4 3

2

2
log 1 log 2 log 1 log 2

4

x
x x x

− 
+ + −  + − − 

 
. Tổng tất cả các 

nghiệm nguyên của bất phương trình bằng 

A. 5 . B. 7 . C. 3 . D. 9 . 

Lời giải 

Chọn C 

Điều kiện: 
1 0

2
2 0

x
x

x

+ 
 

− 
. 

Trên điều kiện, bất phương trình 
( )( ) ( )( )

3 2

1 2 1 2
log log

4 4

x x x x+ − + −   
   

   
 



( )( ) ( )( )
3 2 2

1 2 1 2
log 2.log log

4 4

x x x x+ − + −   
    

   
 

( )( )
2

1 2
log 0

4

x x+ − 
  

 
 ( )( )1 2 4x x+ −  2 3x −   . 

Kết hợp điều kiện 2x  , ta được: 2 3x   và x 3x = . 

Câu 165: Số nghiệm nguyên thuộc  100; 100−  của bất phương trình ( )5 1

5

3 1
log 3 1 .log 143

25

x
x

 −
−  − 

 
 là 

A. 81.  B. 79.  C. 83.  D. 84.  

Lời giải 

Chọn A 

Điều kiện xác định của bất phương trình là 3 1 0 0x x−     (*). 

Ta có, ( ) ( )5 1 5 5

5

3 1 25
log 3 1 .log 143 log 3 1 log 143

25 3 1

x
x x

x

 −   
−  −  −  −    

−   
 

( ) ( )5 5log 3 1 2 log 3 1 143 0x x  − − − + 
 

 (1) 

Đặt ( )5log 3 1xt = − , bất phương trình (1) trở thành: ( )2 143 0t t− +   

2 11
2 143 0

13

t
t t

t

 −
 − + +   


. 

Với ( ) 11
511 log 3 1 11 3 1 5 1x xt x− −  −  −  −    . 

Do x  nguyên thoả điều kiện 0x   nên trường hợp này không tồn tại giá trị x . 

Với ( ) 13 13
513 log 3 1 13 3 1 5 3 1 5x x xt   −   −    + . 

Do x  nguyên thoả điều kiện 0x   và  100;100x −  nên chọn  20,21,...,100x . 

Vậy có 81 số nguyên x  thoả mãn điều kiện. 

5. Vận dụng kiến thức vào toán thực tế 

Câu 166: Một người gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 8, 4% / năm. Biết rằng nếu không rút 

tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm 

tiếp theo( lãi kép). Hỏi sau ít nhất n năm ( )*n  thì người đó có được số tiền nhiều hơn 200 

triệu đồng. 

A. 8n = . B. 9n = . C. 10n = . D. 7.n =  

Lời giải: 

Chọn B 

Ta có ( ) ( ) ( )1 8,4%
100 1 8,4% 200 1 8,4% 2 log 2 8,59

n n
n

+
+   +     . 



 

Câu 167: Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất 6,1% / năm. Biết rằng nếu không rút tiền 

ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp 

theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp đôi số 

tiền gửi ban đầu, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không 

rút tiền ra? 

A. 11 năm. B. 12  năm. C. 13  năm. D. 10  năm. 

Lời giải 

Chọn B 

Gọi số tiền ban đầu người đó gửi là A  (đông), 0A  . 

Số tiền lãi và gốc sau n  năm là ( )1 6,1%
n

T a= + . 

Ta có ( ) ( ) 1 6,1%1 6,1% 2 1 6,1% 2 log 2 11,7
n n

a a n ++ =  + =  =  . 

Vậy sau ít nhất 12  năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp đôi số tiền gửi 

ban đầu 

Câu 168: Một người gửi ngân hàng 18 triệu đồng theo hình thức lãi kép kì hạn 1 năm với lãi suất 8% /  

năm. Hỏi sau 7 năm người đó có bao nhiêu tiền? (đơn vị: triệu đồng, kết quả làm tròn đến hàng 

phần trăm) 

A. 31,17. B. 30,85. C. 31,45. D. 31,34. 

Lời giải 

Chọn B 

Theo công thức lãi kép, ta có: ( )0 1 %
n

A A r= +  

Trong đó 
0A  là số tiền ban đầu gửi vào; %r  là lãi suất của một kì hạn; n  là số kì hạn. 

Sau 7 năm người đó có số tiền là ( )
7

%18. 1 8 30,85= + A . 

Câu 169: Một người gửi 50  triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 6% /năm. Biết rằng nếu không rút 

tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho năm 

tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được số tiền hơn 100  triệu đồng bao gồm 

cả gốc và lãi? Giả định trong suốt thời gian gửi, lãi suất không đổi và người đó không rút tiền ra. 

A. 13  năm. B. 12  năm. C. 14  năm. D. 11 năm. 

Lời giải 

Chọn B 

Ta có số tiền cả gốc và lãi người đó nhận được sau n  năm là: ( )50. 1 6% 50.1,06
n n

nS = + =  

100 50.1,06 100 11,9n

nS n     . 

Vậy sau ít nhất 12  năm người đó sẽ nhận được số tiền cả gốc lẫn lãi là hơn 100  triệu đồng. 

Câu 170: Một người gửi 100  triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 0,4% /  tháng. Biết rằng nếu không rút 

tiền ta khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được lập vào vốn ban đầu để tính lãi 

cho tháng tiếp theo. Hỏi sau 6  tháng, người đó được lĩnh số tiền ( cả vốn ban đầu và lãi) gần 



nhất với số tiền nào dưới đây, nếu trong khoảng thời gian này người đó không rút tiền ra và lãi 

xuất không thay đổi? 

A. 102423000  (đồng).  B. 102160000  (đồng). 

C. 102017000  (đồng).  D. 102424000  (đồng). 

Lời giải 

Chọn D 

Sau 6  tháng, người đó được lĩnh số tiền là ( )
6

100000000. 1 0,4% 102424000+   (đồng). 

Câu 171: Một người gửi ngân hàng 18 triệu đồng theo hình thức lãi kép kì hạn 1 năm với lãi suất 8% /  

năm. Hỏi sau 7 năm người đó có bao nhiêu tiền? (đơn vị: triệu đồng, kết quả làm tròn đến hàng 

phần trăm) 

A. 31,17. B. 30,85. C. 31,45. D. 31,34. 

Lời giải 

Chọn B 

Theo công thức lãi kép, ta có: ( )0 1 %
n

A A r= +  

Trong đó 
0A  là số tiền ban đầu gửi vào; %r  là lãi suất của một kì hạn; n  là số kì hạn. 

Sau 7 năm người đó có số tiền là ( )
7

%18. 1 8 30,85= + A . 

Câu 172: Ông A bị nhiễm một loại virus nên phải nhập viện và được điều trị ngay lập tức. Kể từ ngày nhập 

viện, sau mỗi ngày điều trị thì lượng virus trong cơ thể ông A giảm đi 10% so với ngày trước đó. 

Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì ông A sẽ được xuất viện, biết rằng ông A được xuất viện khi 

lượng virus trong cơ thể không quá 30%  so với ngày nhập viện?  

A. 11 ngày B. 12 ngày C. 13 ngày D. 14 ngày 

Lời giải 

Chọn B 

Gọi K là lượng virus trong cơ thể ông A khi bắt đầu nhập viện. 

Sau mỗi ngày điều trị thì lượng virus trong cơ thể ông A giảm đi 10% so với ngày trước đó, nên 

lượng virus trong cơ thể ông A ở ngày thứ n là : .(1 10%)nT K −  

Ông A được xuất viện khi lượng virus trong cơ thể không quá 30%  so với ngày nhập viện, nên 

ta có : 
(1 10%).(1 10%) .30% (1 10%) 30% log 30% 11.4n nK K n n−−   −       

Vậy, sau ít nhất 12 ngày thì ông A sẽ được xuất viện. 

Câu 173: Năm 2022 , một hãng công nghệ có 30  triệu người dùng phần mềm của họ. Hãng đặt kế hoạch, 

tron 3  năm tiếp theo, mỗi năm số lượng người dùng phần mềm tăng 8%  so với năm trước và từ 

năm thứ 4  trở đi, số lượng người dùng phần mềm sẽ tăng 5%  so với năm trước đó. Theo kế 

hoạch đó, hỏi bắt đầu từ năm nào số lượng người dùng phần mềm của hãng sẽ vượt quá 50  triệu 

người? 

A. Năm 2029 . B. Năm 2028 . C. Năm 2031 . D. Năm 2030 . 

Lời giải 

Chọn C 



 

Số lượng người dùng phần mềm của công ty sau 3  năm: 

3

1

8
30. 1 37,79136

100
T

 
= + = 

 
. 

Số lượng người dùng phần mềm của công ty sau n  năm tiếp theo: 2

5
37,79. 1

100

n

T
 

= + 
 

 

Để người dùng vượt quá 50  triệu người thì 
5

37,79136. 1 50 5
100

n

n
 
+    

 
, n  nên 6n =  

Suy ra cần ít nhất 3 6 9+ =  năm. 

Năm cần tìm sẽ là: 2022 9 2031+ = . 

-------------------HẾT------------------- 


